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가 가

가공선로 dây chuyền gia công

가공인입선 dây phân phối điện

가공전선 dây điện trên cao

가공지선 dây chống sét trên cao

가교 폴리에틸렌 Polyetylen liên kết chéo

가네하라 현상 Hiện tượng Kanehara 
(hiện tượng carbon hóa)

가동률 tỷ suất máy chạy

가동시간 thời gian hoạt động

가동전 점검 kiểm tra trước khi hoạt 
động

가동철편형 계기 dụng cụ đo điện từ

가동코일형 계기 dụng cụ có cuộn dây động

가드 nhân viên bảo vệ
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가변전압 가변주파수 
전원장치

hệ thống thay đổi điện áp 
và tần số

가변전압가변주파수 thay đổi điện áp và tần số

가상안전체험교육 đào tạo an toàn thực tế ảo

가설공사 công trình tạm thời

가설구조물 công trình tạm, kết cấu 
tạm thời

가설기계 máy xây dựng tạm thời

가설기자재 thiết bị tạm thời

가설도로  đường tạm

가설통로 lối đi tạm thời

가속기 thiết bị gia tốc

가수분리기 phân tách hơi nước

가스 khí ga

가스 긴급차단밸브 van ngắt khẩn cấp gas
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가스 차단기 máy cắt điện khí

가스 크로마토그래피
- 질량검출기

sắc ký khí-hệ thống sắc ký 
khí khối phổ

가스검지기 máy dò khí

가스누출감지경보기 thiết bị báo động phát 
hiện rò rỉ khí

가스용단 sự cắt nung

가스절연개폐장치 thiết bị phân phối kín cách 
điện bằng khí

가스절연변압기 biến áp ngắt điện bằng khí

가스집합용접장치 máy hàn hơi, máy hàn 
gom khí

가습 làm ướt, tạo ẩm

가시광선 ánh sáng nhìn thấy được

가시방사 bức xạ nhìn thấy được

가압 điều áp
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가압·감압방법 phương pháp điều áp / giải nén

가연성 tính dễ cháy

가연성가스 khí dễ cháy

가연성물질 vật chất dễ cháy

가연성분진 Bụi dễ cháy

가열로 lò sưởi

가열장치 thiết bị sưởi ấm

가요전선관 dây dẫn mềm

가이거-뮐러 계수기 Bộ đếm Geiger-Müller

가이데릭 máy cẩu, cần trục

가이드 레일 thanh điều hướng

가이드 워드 từ ngữ hướng dẫn

가이로프 dây giằng

가정안전 an toàn trong gia đình
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가족성난청, 
유전성난청

mất thính lực di truyền

가청신호 tín hiệu âm thanh 

가청역치 ngưỡng nghe được

가청주파수 tần số âm thanh

가피 vết chai sần

가해물 vật liệu gây thương tích

각막염 viêm giác mạc

각막혼탁 độ mờ giác mạc

각막화상 bỏng giác mạc

각재 lác đác

간결성의 원리 nguyên tắc về sự tối giản

간경화증 bệnh xơ gan

간기능검사 kiểm tra chức năng gan
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간디스토마검사 kiểm tra rối loạn chức 
năng gan

간비장증후군 hội chứng thuộc gan - lách

간선 thân cây

간염 viêm gan

간염검사 xét nghiệm viêm gan

간이 흙막이지보공 cốp pha vách đất 

간이리프트 nâng đơn giản

간접비 chi phí gián tiếp

간접원인 nguyên nhân gián tiếp

간접조명 ánh sáng gián tiếp

간질 động kinh

간질환 bệnh gan

간헐운전제어 kiểm soát hoạt động gián 
đoạn
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갈석면 amiang nâu

감각경로 kênh giác quan

감각신경 thần kinh cảm giác

감각신경성 난청 mất thính giác

감각온도 nhiệt độ thực tế, nhiệt độ 
hiệu dụng

감김통 cuộn kéo dây

감독자 훈련 đào tạo giám sát viên

감마선 tia gam ma

감속장치 thiết bị giảm tốc

감수성 sự nhạy cảm

감시인 người giám hộ

감시창 kính kiểm soát

감압병 bệnh khí ép
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감염병 bệnh truyền nhiễm

감응식 안전장치 thiết bị an toàn cảm ứng

감작(感作) nhạy cảm

감전 điện giật

감전방지용 
누전차단기

cầu dao chống dòng rò

감전시간 thời gian điện giật

감정고양적 성격 tính cách bốc đồng, dễ 
thăng hoa về cảm xúc

감지기(화재의) máy dò (cháy)

강관비계 giàn giáo ống thép

강관지주 cột chống thép

강도계산서 bảng tính toán độ bền

강도율 tỷ lệ cường độ

강렬한 소음작업 công việc tạo tiếng ồn lớn
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강반한시 thời gian nghịch đảo

강사 người hướng dẫn, giảng 
viên

강아치 지보공 cốp pha mái vòm

강의식 안전교육 đào tạo an toàn theo hình 
thức bài giảng

강재거푸집 ván khuôn thép

강화절연 sự cách điện tăng cường

개구부 khe hở

개미산 Axit formic

개방로 lò đáy bằng, lò Martin

개방형 수전설비 phân trạm điện dạng mở

개별검정 chứng nhận cá nhân

개선권고사항 khuyến nghị để cải thiện

개스킷 miếng đệm
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개인면접 안전교육 tư vấn riêng tư để giáo dục 
về an toàn

개인시료 채취방법 phương pháp thu thập 
mẫu cá nhân

개질 phương pháp tinh chỉnh

개폐기 công tắc điện

개폐서지 quá điện áp thao tác

객담 도말 phết đờm

객담 배양 cấy đờm

객담 세포 검사 xét nghiệm tế bào đờm

객담검사 xét nghiệm đờm

갱 hầm mỏ

갱내설비 thiết bị đường hầm

갱외설비 trang bị bề mặt

갱의실, 탈의실 phòng thay đồ
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거미막하출혈 bệnh xuất huyết dưới 
màng nhện

거푸집 ván khuôn

거푸집동바리 giàn giáo khuôn

건 gân, dây chằng.

건강관리수첩 Cẩm nang Chăm sóc Sức 
khỏe

건강장해 rối loạn sức khỏe

건강증진 tăng cường sức khỏe

건강진단 kiểm tra sức khỏe

건널다리 cầu vượt

건설 xây dựng

건설 산업기본법 Đạo luật khung về ngành 
xây dựng

건설기계 máy móc xây dựng
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건설안전체험교육 đào tạo về an toàn xây 
dựng thực hành tại chỗ

건설용 리프트 thang máy xây dựng

건식변압기 máy biến áp khô

건조설비 thiết bị sấy khô

건초염 viêm gân

검댕 bồ hóng

검량선 đường cong hiệu chuẩn

검사의 원리 nguyên tắc kiểm tra

검전기 máy dò áp

검정 kiểm chứng

검지관측정법 phương pháp đo ống dò

검출한계 giới hạn phát hiện

검측체크 리스트 danh sách kiểm tra
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검토구간 phần đánh giá

게리 Elbert Henry Gary

게이지 thước đo

게이지 압력 đồng hồ đo áp suất

게이트 cánh cổng

게이트 가드 cửa an toàn

게이트 가드식  
안전장치 

Thiết bị an toàn loại cửa 
chắn

게이트 밸브 van cổng

격납실 buồng kho

격리기 cầu dao kín nước, cầu dao 
cách ly

견갑부 xương bả vai

결막궤양 loét kết mạc

결막수종 kết mạc phù nề
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결막염 viêm kết mạc

결막충혈 tắc nghẽn kết mạc

결상보호 bảo vệ pha hở

결상운전 vận hành pha hở

결선 dây nối

결손장해 sự suy yếu

결손치 cái răng bị mất

결절성 다발성 
동맥염

viêm nút quanh động 
mạch

결함 khuyết điểm

결함수분석 phân tích số khiếm khuyết

결핵 bệnh lao

경간 sải nhịp, khoảng cách nhịp 
(cầu)

경견완증후군 hội chứng cổ tử cung
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경계구역 khu vực giám sát, chỉ đạo

경고표지 dấu hiệu cảnh báo

경구감염 nhiễm trùng miệng

경구투여 thuốc uống đường miệng

경년열화 hư hại theo thời gian

경동선 tuyến Gyeongdong

경량골재 vật liệu tổng hợp nhẹ

경량지보빔 thanh giằng hỗ trợ nhẹ

경량철골 cấu trúc thép nhẹ

경미사고 tai nạn nhỏ

경보 báo động

경보설비 hệ thống cảnh báo

경보장치 thiết bị cảnh báo

경사 dốc
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경사각 góc nghiêng

경상 Gyeongsang

경영과 안전 kinh doanh và an toàn

경제적 손실 thiệt hại kinh tế

경질비닐 전선관 ống dây điện nhựa

경청 lắng nghe

경추보호대 nẹp đốt sống cổ

경판 bản biên, tấm cuối

경피증 bệnh xơ cứng bì

경향성 trạng thái nghiêng, trạng 
thái dốc (mặt đất...)

경험 상관성 tính ương quan kinh  
nghiệm

계기용 변류기 máy biến dòng

계기용 변성기 máy biến áp dụng cụ
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계기용 변압기 máy biến điện thế

계단참 thềm nghỉ cầu thang

계량탱크 thùng đo lường

계열동작 hoạt động hàng loạt

계장, 계측 đo lường, đo đạc

계전기 rơ le điện tử

계전기 시험기 máy kiểm tra rơ le áp

계측감시 giám sát đo lường

계측장치 thiết bị đo lường

계측제어 kiểm soát đo lường

계통오차 lỗi hệ thống

계통접지 nối đất hệ thống

고기압 áp suất cao

고단백혈증 tăng protein máu
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고독성물질 các chất cực độc hại 

고리걸이용구 cái móc giật

고산병 bệnh chóng mặt do độ cao

고성능 액체  
크로마토그래피

sắc ký lỏng hiệu suất cao

고소작업 làm việc trên cao

고소작업대 xe nâng người làm việc 
trên cao

고속회전체 bộ quay tốc độ cao

고압가스 khí nén áp lực lớn

고압신경 증후군 hội chứng thần kinh cao 
áp

고압작업 công việc áp lực cao

고열작업 công việc tiếp xúc với 
nhiệt độ cao

고열작업장소 nơi làm việc nhiệt độ cao
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고열장해 sự mất cân bằng nhiệt

고용형태 loại hình việc làm

고유대지저항 điện trở nối đất

고유저항 điện trở suất

고장률 tỷ lệ hỏng hóc

고장시 안전 an toàn khi hỏng hóc, an 
toàn - sự cố

고장시간 thời gian ngừng hoạt động

고장전류 dòng điện lỗi

고장전압 điện áp lỗi

고장형태에 따른 
영향 분석

Phân tích ảnh hưởng theo 
loại hỏng hóc

고저수위조절장치 thiết bị kiểm soát mực 
nước cao và thấp

고정식 지붕탱크 bể chứa mái hình nón
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고조파 sóng hài bậc cao

고주파 tần số cao

고지중지단백
콜레스테롤

Cholesterol Lipoprotein 
chất béo cao

고지혈증 tăng lipid máu

고체채취방법 cách thu chất rắn

고콜레스테롤혈증 tăng cholesterol máu

고혈압 huyết áp cao

고혈압성 뇌증 bệnh não tăng huyết áp

고혈압성 망막증 bệnh võng mạc tăng huyết 
áp

곡률반경 bán kính cong

곡물분진 hạt bụi

곤돌라 gondola

곤봉지 ngón tay dùi trống
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곤충 및 동물매개 
감염병

các bệnh truyền nhiễm do 
côn trùng và động vật gây 
ra

골괴사 hoại tử xương

골다공증 loãng xương

골도 청력역치 ngưỡng thính giác Bonedo

골도전도 sự dẫn truyền qua xương

골수기능장해 rối loạn chức năng tủy 
xương

공공안전 an toàn công cộng

공기 không khí

공기공급식 호흡용 
보호구

mặt nạ phòng độc có 
đường khí

공기그라인더 máy mài khí

공기매개 감염병 bệnh truyền nhiễm qua 
không khí
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공기매개감염인자 yếu tố lây nhiễm trong 
không khí

공기선도 biểu đồ độ ẩm

공기압축기 máy nén khí

공기역학적 직경 đường kính khí động học

공기예열기 bộ tản nhiệt không khí

공기정화설비 hệ thống làm sạch không 
khí

공기조 bình dưỡng khí

공기청정장치 thiết bị lọc không khí

공기필터 bộ lọc khí

공기호흡기 mặt nạ không khí

공동 도급체 Hợp đồng liên danh nhà 
thầu

공동구 đường dẫn ống ngầm
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공시료 mẫu trắng

공시료 신호값 tín hiệu thứ cấp

공작기계 máy công cụ

공작물 cấu trúc, tòa nhà

공장밀봉형 Loại niêm phong nhà máy

공정 개략도 sơ đồ quy trình

공정 흐름도 sơ đồ quy trình

공정도 sơ đồ quá trình

공정배관계장도 sơ đồ đường ống và thiết bị

공정변수 biến quy trình

공정안전관리 quản lý an toàn quy trình

공정안전보고서 bản báo cáo an toàn quy 
trình

공정안전자료 tài liệu về an toàn quy 
trình
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공정위험성평가서 biểu mẫu đánh giá quá 
trình nguy hiểm

공정제어 kiểm soát quy trình

공중합체 copolymer

공통접지 sự nối đất

공학적 대책 điều khiển kỹ thuật, biện 
pháp kỹ thuật

과각화증 chứng tăng sừng

과도직류전류 bù điện áp một chiều

과로 sự căng thẳng, quá tải

과민반응 phản ứng quá mẫn

과민성물질 vật chất có tính mẫn cảm

과민성폐렴 viêm phổi quá mẫn

과부하 quá tải

과부하 보호 bảo vệ quá tải
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과부하방지장치 thiết bị chống quá tải

과산화물 nước oxy già; hydro peroxyt

과산화수소 Hydrogen peroxide

과잉행동 rối loạn tăng động giảm 
chú ý

과전류 dòng siêu tải, dòng quá mức

과전류 계전기 rơ le quá dòng

과전류 보호장치 thiết bị bảo vệ quá dòng

과전류 차단기 bộ ngắt mạch quá dòng

과전압 quá áp

과전압 계전기 rơ le quá áp

과전압 보호 bảo vệ quá áp

과학적 관리법 luật quản lý khoa học

관능판정 nhận định cảm tính
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관로식 dạng đường ống

관류보일러 nồi hơi dòng thẳng

관리농도 mức độ hành động

관리시스템 hệ thống quản lý

관상동맥경화증 xơ vữa động mạch vành

관상동맥성 심장질환 bệnh tim mạch vành

관절염 viêm khớp

관찰 quan sát, theo dõi

관형 열교환기 bộ trao đổi nhiệt dạng ống

광과민성 tính nhạy sáng

광과민성피부염 viêm da do ánh sáng,  
viêm da quang học

광도 độ sáng

광물성 분진 bụi khoáng
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광학성 안염 viêm bờ mi quang học

교과과정 chương trình học

교대 근무제 chính sách làm việc theo ca

교류아크용접기 máy hàn hồ quang xoay 
chiều

교류전원 dòng điện xoay chiều 

교반기 thiết bị trộn

교반장치 thiết bị khuấy

교시 sự dạy bảo, giáo huấn

교육기법 phương pháp đào tạo

교육매체 phương tiện truyền thông 
giáo dục 

교육평가 Đánh giá giáo dục

교정망상 적혈구수 cách tính chỉ số hồng cầu 
lưới hiệu chỉnh
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교차가새 thanh giằng chéo

교차반응 dị ứng, kích ứng

교통안전 an toàn giao thông

교환적재 trao đổi tải

구내 운반차 xe tải có toa sàn

구름 베어링 ổ trục

구리 kim loại đồng

구분도 sơ đồ phân loại

구열성 피부염 viêm da khe hở

구진 giấy papule

구형탱크 bể chứa hình cầu

국가질량감독검험
검역총국

Cơ quan Giám sát, Thanh 
tra và Kiểm dịch Hàng loạt 
Quốc gia

국소배기장치 hệ thống thông gió cục bộ
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국제노동기구 Tổ chức lao động quốc tế

국제노동보호법제
협회

Hiệp hội Pháp chế Bảo vệ 
Lao động Quốc tế

국제노동통계
전문가회의 

Hội nghị chuyên gia thống 
kê lao động quốc tế

국제사회보장협회 Hiệp hội An sinh Xã hội 
Quốc tế

국제산업보건학회 Hiệp hội sức khỏe nghề 
nghiệp quốc tế

국제산업안전보건
정보센터

Trung tâm Thông tin Sức 
khỏe và An toàn Lao động 
Quốc tế

국제안전보건 
전시회

Triển lãm An toàn Sức 
khỏe Quốc tế Hàn Quốc

국제자유노동조합
연맹

Liên đoàn quốc tế các 
công đoàn tự do

국제전기표준 
위원회

Ủy ban tiêu chuẩn điện 
quốc tế
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국제표준화기구 Tổ chức Quốc tế về Tiêu 
chuẩn hoá

굴뚝 효과 hiệu ứng ống khói

굴착공사 công tác khai quật

굴착면 bề mặt đào

굴착용 기계 máy đào

권고기준 tiêu chuẩn đề xuất

권과방지장치 thiết bị hạn chế gió mạnh

권상용 도르래 ròng rọc để cẩu

권상용 와이어로프 dây đồng để cẩu

권상장치 thiết bị kéo dây

권상하중 sức nâng của vận thăng

궤도 quỹ đạo

궤도안정기 máy theo dõi độ ổn định 
của đường
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궤양 vết loét, loét dạ dày

궤양성 구내염 viêm miệng loét

귀덮개 cái bịt tai

귀마개 nút tai

규정수량 số lượng quy định

균열(질병이나  
외상에 의한)

vết nứt

그래브 버킷 gàu ngoạm

그래브 준설선 máy xúc kiểu gàu ngoạm

그랜드 패킹 nắp kín, lót kín

그레이팅 lưới chắn

그리퍼 피더 máy cấp phôi kẹp tốc độ 
cao

그린우드 비균등 
재해분포 

phân bổ trách nhiệm 
không đồng đều của 
Greenwood 
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그린우드 우연 
빈도분포 

phương trình phân bố tần số 
ngẫu nhiên của Greenwood

극상근 증후군 hội chứng cơ vòng

극저주파 tần số cực kỳ thấp

근골격계 hệ thống cơ xương

근골격계 부담작업 công việc liên quan đến cơ 
xương khớp

근골격계 질환 rối loạn cơ xương

근골격계질환 예방
관리프로그램

chương trình quản lý 
phòng ngừa bệnh cơ 
xương khớp

근로감독관 thanh tra lao động

근로기준법 Đạo luật tiêu chuẩn lao 
động

근로손실일수 số ngày công bị mất

근로시간 giờ làm việc
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근로의욕 động lực làm việc

근로자 công nhân

근로조건 điều kiện làm việc

근로형태 hình thức làm việc

근무력증 bệnh nhược cơ

근원적 분석 phân tích nguyên nhân 
gốc rễ 

근입장 độ sâu thâm nhập

근전도 검사 điện cơ đồ, ghi điện cơ

글로브 밸브 van cầu

글로브·박스형 후드 hộp làm việc có găng tay

글로우 방전 dẫn điện tỏa sáng, phóng 
điện phát sáng

글루타르알데히드 Glutaraldehyde

금속 kim loại
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금속 가공유 dầu cắt gọt kim loại

금속류 kim loại cấp 1

금속열(金屬熱) sốt xông khói kim loại, sốt 
hơi kim loại

금속제 전선관 ống dẫn kim loại

금수성물질 vật liệu kị nước

금형 khuôn kim loại

급기·배기환기장치 hệ thống thông gió cấp / 
thải

급성간염 viêm đại tràng cấp tính

급성기관지염 viêm phế quản cấp tính

급성방사선증후군 hội chứng bức xạ cấp tính

급정지시험 thí nghiệm dừng đột ngột

급정지장치 thiết bị dừng khẩn cấp

기갑실 buồng kín khí
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기계식 브레이크 phanh cơ khí

기계식 환기 thông gió cơ học

기계적 에너지 năng lượng cơ học

기관지과민성 phản ứng quá mức của 
phế quản

기관지염 viêm phế quản

기관지유발과민 
반응검사

kiểm tra độ mẫn cảm phế 
quản

기관지확장증 giãn phế quản

기기 이력 카드 thẻ lịch sử thiết bị

기기 접지도체 chất dẫn tiếp địa cho thiết 
bị

기능장애 rối loạn chức năng

기능절연 sự cách điện vận hành

기능접지 sự nối đất vận hành
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기도(공기)전도 sự dẫn khí

기도저항검사 kiểm tra vật cản đường thở

기도청력역치 ngưỡng dẫn khí

기동기 hệ thống khởi động ô tô

기동전류 điện lưu khởi động

기밀시험 thí nghiệm về độ kín khí

기반암 nền móng

기복장치 thiết bị cứu trợ

기수분리기 phân tách khí ngưng

기술 công nghệ

기압 áp suất không khí

기압조절실 buồng điều hòa không khí

기어 bánh răng

기온·습도측정 đo nhiệt độ và độ ẩm
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기왕증 lịch sử bệnh án

기인물 đồ vật có nguy cơ gây sự cố

기저부하 tải trọng cơ bản

기저질환 bệnh lý sẵn có

기적(氣積) thể tích thông khí trong 
phòng

기전력 lực điện động, sức điện 
động

기존 질병 bệnh sẵn có

기준 Tiêu chuẩn

기준값 giá trị tham khảo

기준대지 tiêu chuẩn nối đất

기준실험실 phòng thí nghiệm tiêu 
chuẩn

기준충격 절연강도 mức cách điện cơ bản, 
mức cách ly xung cơ bản



40

산업안전보건한베사전 

기중방전 đẩy không khí, xả không khí

기중차단기 bộ ngắt mạch không khí

기초 nền tảng

기초공법 Phương pháp xây dựng cơ 
bản

기초공사용 기계 máy khoan cọc nhồi

기초굴착 đào móng

기초대사량 tỷ lệ trao đổi chất cơ bản

기타 도전부 các bộ phận dẫn điện khác

기하평균 bình quân hình học

기하표준편차 độ lệch chuẩn hình học, 
độ lệch tiêu chuẩn

기흉 tràn khí màng phổi

긴급방출장치 thiết bị phát thải khẩn cấp

긴급보전 bảo trì khẩn cấp
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긴급차단밸브 van ngắt khẩn cấp

깔판 ván, sàn gỗ

꼬임 sự lôi kéo

꽂음접속기 ổ cắm 

꽂음접속기형 누전
차단기

bộ ngắt mạch rò rỉ đất 
kiểu đầu nối phích cắm

끝점 điểm cuối

나 나

나도체, 나선 dây dẫn trần, xoắn ốc

나이프 스위치 công tắc kiểu cầu dao

낙뢰 tiếng sấm
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낙반 sập hầm mỏ

낙하 sự rơi

낙하방지장치 thiết bị chống rơi

난연 tính kháng cháy

난연성 tính chịu lửa

난청 mất thính lực

납 및 그 무기화합물 Chì và các hợp chất vô cơ 
của nó

내부표준물질 chất tiêu chuẩn nội

내분비계 hệ nội tiết

내압방폭 tủ điện chống cháy nổ

내압시험 kiểm tra áp suất bên trong

내이염 nhiễm trùng tai trong

내인성천식 hen suyễn nội sinh
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내장탈 viêm ruột non kết, bệnh 
ruột đại tràng

내화구조 cấu trúc chống cháy

내화물 chất chịu lửa

냉각부하검사 kiểm tra độ xâm nhập của 
nước (độ thấm nước)

냉각설비 trang thiết bị dùng trong 
tản nhiệt

냉각응축 채취방법 Phương pháp lấy mẫu khí 
ngưng tụ ở ống làm mát

냉각탑 tháp làm mát

냉동고 tủ đông

냉동기 tủ đông

냉동능력 khả năng làm đông

냉장고 tủ lạnh

널말뚝 bảng cọc
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노동강도 cường độ lao động

노동과학 khoa học lao động

노동력 인구 lực lượng lao động

노동재해 tai nạn lao động

노동환경 môi trường làm việc

노력성폐활량 dung tích sống gắng sức

노르웨이선급협회 Hiệp hội phân loại Na Uy

노무관리 quản lý lao động

노사협의회 Hội đồng Người lao động - 
Người sử dụng lao động

노출 sự tiếp xúc, lộ sáng

노출 도전부 Phần dẫn điện tiếp xúc

노출경로 con đường tiếp xúc

노출기준 tiêu chuẩn tiếp xúc, tiêu 
chuẩn lộ sáng
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노출지수 chỉ số tiếp xúc, chỉ số lộ 
sáng

녹아웃 드럼 buồng khử

농업용 기계 máy móc nông nghiệp

농포 mụn mủ

뇌격 tia sét

뇌경색 nhồi máu não

뇌부종 phù não

뇌서어지 lan truyền sét

뇌섬락 phóng điện do tia sét

뇌신경계 hệ thần kinh sọ não

뇌실질내출혈 chảy máu trong não

뇌염 viêm não

뇌전류 dòng sét
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뇌졸중 tai biến mạch máu não

뇌출혈 xuất huyết não

누름버튼스위치 công tắc nhấn

누설보상방식 phương pháp bù trừ rò rỉ 
khí

누설전류 dòng điện bị rò rỉ

누적노출량 liều lượng chiếu xạ lũy tích

누전차단기 thiết bị ngắt mạch dòng rò

누전차단기용 
테스터

máy kiểm tra thiết bị ngắt 
mạch dòng rò

누출원 nguồn rò rỉ

눈부심 sự chói mắt

눈의 피로 mỏi mắt

늑막비후 dày màng phổi
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다 다

다공도 độ rỗng

다단압축기 máy nén nhiều bậc

다발성 경화증 chứng đa xơ cứng

다발성 골수종 đa u tủy xương

다발성 뇌경색증 chứng nhồi máu não đa 
phát

다발성 말초신경병변 biến chứng viêm dây thần 
kinh ngoại biên

다습 độ ẩm cao

다운스트림 hạ lưu

다이높이 chiều cao khuôn cắt

단관비계 giàn giáo ống đơn

단권변압기 máy biến áp tự động
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산업안전보건한베사전 

단독 độc quyền

단독접지 nối đất độc lập

단락 đoạn văn

단락비 tỷ lệ ngắn mạch

단락전류 dòng điện ngắn mạch

단락접지기구 thiết bị tiếp đất mạch điện 
ngắn

단락환 vòng bọc (tua bin)

단락흔 dòng ngắn mạch

단로기 công tắc ngắt điện

단백뇨 protein niệu, đạm niệu 

단상운전 hoạt động một pha

단선결선도 sơ đồ kết nối dây đơn

단순반복작업 công việc đơn giản lặp đi 
lặp lại
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단시간 노출기준 Giới hạn phơi nhiễm ngắn 
hạn

단시간 작업 làm việc thời gian ngắn

단시간 정격 công suất làm việc ngắn 
hạn

단열압축 áp suất cách nhiệt

단위공정 quy trình đơn vị

단위공정 quá trình đơn nhất, quá 
trình theo bộ phận

단위작업장소 nơi làm việc cho đơn vị tối 
thiểu

단자대 khối thiết bị đầu cuối

단자전압 điện áp đầu cuối

단체협약 thỏa thuận tập thể

단투형 개폐기 chuyển mạch đơn vị trí, 
chuyển mạch một ngả
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달기기구(크레인) thiết bị nâng (cần trục)

달기체인 xích treo

달비계 giàn giáo treo

담도질환 bệnh gan và đường mật

담액증 bệnh đường mật

당뇨병 bệnh tiểu đường

당뇨병성 신증 bệnh thận do tiểu đường

대기압 áp suất khí quyển

대기압 탱크 bình chịu áp lực

대기오염 ô nhiễm không khí

대기오염물질 chất gây ô nhiễm không khí

대만산업안전보건
협회

Hiệp hội Sức khỏe và An toàn 
công nghiệp Đài Loan

대사 sự chuyển hóa
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대사산물 chất chuyển hóa

대사성산증 nhiễm axit chuyển hóa

대응 khả năng phản ứng

대전방지제 chất chống tĩnh điện, tác 
nhân khử tĩnh điện

대지저항률 điện trở suất trái đất

대지전압 điện áp đất

대차 thăng bằng

대칭전류 dòng điện đối xứng

대칭좌표 Tọa độ đối xứng

대패기계 Máy bào

대패기계 날 접촉
예방장치

thiết bị ngăn tiếp xúc lưỡi 
máy bào

대표치 giá trị mô tả

대한건설협회 Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc
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대한산업보건협회 Hiệp hội sức khỏe nghề 
nghiệp Hàn Quốc

대한산업안전협회 Hiệp hội An toàn Công ng-
hiệp Hàn Quốc

대한전문건설협회 Hiệp hội xây dựng chuyên 
nghiệp Hàn Quốc

댐퍼 bộ giảm chấn

덕트 ống dẫn

덕트속도 tốc độ ống dẫn

덤프 đổ (đất, cát)

덮개 tấm che

데릭 cần trục để hạ tàu

데시벨 decibel

데이터 시트 bảng dữ liệu

도갱 lò mổ
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도괴 sự sụp đổ

도금작업 công việc mạ

도급사업 hợp đồng kinh doanh, hợp 
đồng thầu

도랑파기 sự ủi tạo rãnh

도미노이론 lý thuyết Domino

도수율 tần suất tổn thương, tần 
suất tai nạn gây thương tật

도시가스사업법 Đạo luật Kinh doanh Khí 
đốt của Thành phố

도장 sơn lót, sơn phủ

도전복 trang phục dẫn điện

도전성 분진 bụi dẫn điện

도전율 tỷ suất dẫn điện

도체 chất dẫn
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도화선 ngòi nổ

독성간염 viêm gan nhiễm độc

독성물질 có tính độc

독일공업규격 Tiêu chuẩn công nghiệp 
của Đức

독일국립산업안전
보건연구원

Viện Quốc gia về An toàn 
và Sức khỏe Nghề nghiệp 
CHLB Đức

독일산업안전전시관 Phòng triển lãm an toàn 
công nghiệp Đức

독일연방물리연구원 Viện Vật lý Liên bang Đức

독일전기기술자협회 Hiệp hội kỹ sư điện Đức

독일직업조합중앙회 Liên đoàn Công đoàn Đức

돌발성난청 mất thính giác đột ngột

돌입전류 dòng điện xâm nhập

돌출비계 giàn giáo treo
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Từ điển Hàn Việt về Sức khỏe và An toàn lao động

동결공법 phương pháp đông lạnh

동기기 thiết bị điện đồng bộ

동기부여 động lực

동력전달장치 hệ thống truyền động lực

동력차단장치 thiết bị cắt điện

동맥혈 가스분압검사 xét nghiệm huyết áp động 
mạch

동물실험 thí nghiệm trên động vật

동상 tê cóng

동색조화 phối màu tương đồng

동위원소 hạt nhân phóng xạ

동작시간 thời gian hoạt động

동종재해 cùng kiểu sự cố

동체 tấm sắt
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산업안전보건한베사전 

동축케이블 cáp đồng trục

두부외상 chấn thương đầu

두창, 천연두 cái rỗ

둥근톱 기계 máy cưa đĩa

둥근톱기계의 반발
예방장치 

thiết bị ngăn lỗi dội ngược 
của máy cưa vòng

둥근톱기계의 톱날
접촉예방장치

thiết bị ngăn tiếp xúc lưỡi 
cưa

드래그셔블 máy đào gàu ngược

드럼 trống

드레인 피팅 phụ tùng thoát nước

드릴기계 máy khoan

들것 giường bệnh, băng ca

등가소음레벨 mức áp suất âm liên tục 
tương đương
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등가회로 mạch tương đương

등감곡선 đường đẳng áp

등받이 울 lồng chống rơi của thang

등분포정하중 tải trọng tĩnh đồng nhất

등전위 본딩 liên kết đẳng thế

등전위 접지 tiếp đất đẳng thế

디니트로톨루엔 Dinitrotoluene

디메틸아닐린 Dimethylaniline

디메틸아민 Dimetylamin

디메틸포름아미드 Dimethylformamide

디보틀 네킹 việc khai thông tắc nghẽn

디아니시딘과 그 염 Dianisidine và muối của nó

디에탄올아민 Diethanolamine

디에틸 에테르 Dietyl ete
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디에틸렌 트리아민 Diethylene triamine

디에틸아민 Dietylamin

디이소부틸 케톤 Diisobutyl xeton

디젤해머 búa nổ/ búa đóng cọc

디지털분진계 máy đo bụi kỹ thuật số

디클로로메탄 Dichloromethane

디클로로벤지딘과 
그 염

Dichlorobenzidine và 
muối của chúng

디클로로플루오로
메탄

Dichlorofluoromethane

디퍼준설선 tàu cuốc gàu đơn

디하이드록시벤젠 Dihydroxybenzene

띠장 vết lằn; (kỹ thuật) thanh 
giảm chấn

띠톱기계 máy cưa vòng
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띠톱기계 이송로울러기 con lăn điều hướng máy 
cưa vòng

라 라

라벨 nhãn hiệu

라벨링 việc dán nhãn 

라이닝 lớp lót

라인형 안전관리 quản lý an toàn theo dạng 
dây chuyền

래칫 휘일 bánh cóc

램 búa thủy động

러그 tấm thảm

런 웨이 đường băng
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레시버식 
(리시버식) 후드

chụp hút dạng bình chứa

레이노증후군 hội chứng Raynaud

레이노현상 hiện tượng Raynaud

레이놀드 수 số Reynolds

레이드 증기압 áp suất hơi Reid: thước đo 
khả năng bay hơi của xăng

레일 클램프 bộ phận kẹp ray

레크리에이션 giải trí

렌치 cờ lê

렙토스피라증 Leptospirosis

로 lò

로그 시트 
(화학공장 운전자료)

biên bản thí nghiệm  
(tài liệu vận hành của nhà 
máy hóa chất)
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로그정규분포 phân phối xác suất loga 
chuẩn

로더 xe xúc

로드센터 tâm tải

로울 피이더 máy tiếp liệu kiểu tang 
quay

로울러 trục lăn

로울러기의 급정지
장치

thiết bị dừng khẩn cấp cho 
con lăn

로터미터 lưu lượng kế kiểu phao

로프 슬링 dây treo

로프스 cơ cấu chống lật nhào

록볼트 sự chôn bu lông trong đá

록아웃, 테그아웃 tiêu chuẩn an toàn LOTO

루멘 đơn vị đo thông lượng ánh 
sáng
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루버 cửa gió

루프 phần mái công trình

루프 실드 tấm chắn mái

룩스(조도) Lux (độ sáng)

류마티스성 관절염 viêm khớp dạng thấp

류마티스성 질환 bệnh thấp khớp

리더십 sự lãnh đạo

리밋스위치 công tắc giới hạn

리뱀핑 sửa chữa tân trang

리셉터클 đui cắm điện

리스제 hệ thống cho thuê

리스크 nguy cơ

리액턴스 phản ứng

리차드슨 수 số Richardson
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리콜 sự triệu hồi

리프트 thang máy

릴레이 rờ le điện tử

릴리이프 밸브 van giảm áp

링크 liên kết

링크장치 thiết bị kết nối

마 마

마뇨산 axit hippuric

마쇄기/미분기 máy nghiền / máy xay

마스크식 잠수기 thiết bị lặn có mặt nạ

마스트 cột, trụ thép
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마슬로의 인간욕구 
6단계 설

lý thuyết 6 bước của Maslo 
về nhu cầu của con người

마제형 단면 khu vực hình móng ngựa

마찰계수 hệ số ma sát

막여과지 màng lọc

막장 Tấm màn

만능공구 연삭기 máy mài công cụ đa năng

만델산 acid mandelic

만성간염 viêm gan mãn tính

만성결절성음영 độ mờ của nốt phổi mãn 
tính

만성기관지염 viêm phế quản mãn tính

만성소모성질환 bệnh suy mòn mãn tính

만성폐쇄성폐질환 bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính

만성피로 mệt mỏi mãn tính
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말구 đầu chóp

말뚝 cọc 

말레익 언하이드라이드 Anhydrit maleic

말림 vướng lượng tử

말비계 thang gấp có bậc

말초동맥질환 bệnh động mạch ngoại vi

말초순환 tuần hoàn ngoại vi

말초순환장애 rối loạn tuần hoàn ngoại vi

말초신경 dây thần kinh ngoại biên

말초신경계 hệ thần kinh ngoại biên

말초신경염 viêm dây thần kinh ngoại 
biên

말초신경장해 rối loạn thần kinh ngoại 
biên

말초혈액도말검사 phết máu ngoại vi



66

산업안전보건한베사전 

망간 및 그 무기화합물 Mangan và các hợp chất 
vô cơ của nó

망간중독증 trúng độc mangan

망상적혈구수 số lượng hồng cầu lưới

망상전극 điện cực cách nhiệt

망상접지 lưới nối đất

맞대기 용접 hàn giáp mối, hàn đối đầu

매니퓰레이터 máy thao tác, bộ đảo phôi

매설물 vật chôn dưới đất

맨홀 miệng hố ga

맹판 mặt bích mù

먹킹적재기 chuyển dọn đất đá

먼지 bụi 

멈춤나사 vít đặt, vít mù
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멍에 ách (buộc cổ gia súc)

메니에르증후군,  
메니에르병

hội chứng Meniere, bệnh 
Meniere

메신저 와이어 dây cáp chịu tải

메타콜린유발시험 kiểm tra cảm ứng metha-
choline

메트헤모글로빈 Methemoglobin

메틸 노말부틸 케톤 Metyl butyl xeton bình 
thường

메틸 노말아밀 케톤 Methyl amyl xeton bình 
thường

메틸 에틸 케톤 Metyl etyl xeton

메틸 이소부틸 케톤 Methyl isobutyl xeton

메틸 클로라이드 Metyl clorua

메틸 클로로포름 Metyl cloroform
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메틸렌 비스페닐  
이소시아네이트

Methylene bisphenyl iso-
cyanate

메틸마뇨산 Axit metylmanic

메틸시클로헥사놀 Methylcyclohexanol

메틸아민 Metylamin

메틸알코올 Rượu methyl

면 분진 bụi bông

면속도 tốc độ dòng khí

명순응 sự thích nghi với ánh sáng

명예산업안전감독관 người giám sát danh dự về 
sự an toàn lao động

모니터링 giám sát

모따기 기계 máy vát mép

모따기 기계의  
날접촉예방장치

thiết bị ngăn tiếp xúc lưỡi 
của máy vát mép
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모멘트 리미터 bộ khống chế mômen

모방반사동작 hoạt động phản xạ sao 
chép

모선 lõi dẫn điện

모세혈관확장증 giãn mao mạch, giãn 
mạch máu nhỏ 

모터 그레이더 máy phân loại động cơ

모터카 ô tô, xe động cơ

목 분진 bụi gỗ

목책 rào chắn gỗ

몰드방폭 khuôn chống nổ

몰드변압기 máy biến áp khô

몽골노동보호추진
협회

Hiệp hội xúc tiến bảo hộ 
lao động Mông Cổ

몽골노동사회복지부 Bộ Lao động và Phúc lợi Xã 
hội Mông Cổ
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무 재해 운동의  
지도자

lãnh đạo phong trào 
không có sự cố, tai nạn

무결점 운동 cuộc vận động không mắc 
sai sót

무기분석 phân tích vũ khí

무기절연 케이블 cáp bạc kim loại cách điện 
dùng trong mỏ

무기폐 xẹp phổi

무선간섭 nhiễu điện từ

무선원격 제어기 bộ điều khiển từ xa không 
dây

무수 말레인산 Anhydrit maleic

무수 초산 acetic anhydride

무재해목표달성 mục tiêu không tai nạn

무정전 전원공급장치 bộ phòng mất điện đột 
ngột
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무조건 반사 phản xạ vô điều kiện

무지 sự thiếu hiểu biết

무질병 không bệnh tật

무혈성골괴사 hoại tử mạch máu, loãng 
xương, hoại tử vô trùng

무효전력 công suất phản ứng, công 
suất vô công

문제해결방법 phương pháp giải quyết 
vấn đề 

문진 việc hỏi bệnh và chẩn 
đoán

묻힘형 kiểu đặt ngầm

물리적 인자 yếu tố vật lý

물리적 폭발  nổ vật lý

물리탐사 điều tra vật lý

물적손실 tổn thất vật chất
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물질대사 sự trao đổi chất

물질수지 cân bằng khối lượng

물질안전보건자료 bảng chỉ dẫn an toàn hóa 
chất

물체이동금지 cấm di chuyển hàng hóa

뮤콘산 Axit muconic

미국 화학사고  
조사위원회

Ủy ban Điều tra Tai nạn 
Hóa chất Hoa Kỳ

미국기계기술자학회 Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ

미국노동통계청 Văn phòng thống kê lao 
động Hoa Kỳ

미국산업안전보건청 Cục quản lý sức khỏe và an 
toàn lao động Hoa Kỳ

미국산업위생전문가
협의회

Hội đồng Sức khỏe Nghề ng-
hiệp Chính phủ Hoa Kỳ

미국산업위생학회 Hiệp hội Vệ sinh công ng-
hiệp Hoa Kỳ
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미국석유학회 Viện Dầu khí Hoa Kỳ

미국안전기술자학회 Hiệp hội Kỹ sư An toàn Hoa Kỳ

미국자율안전프로
그램

Chương trình An toàn Tự 
nguyện Hoa Kỳ

미국표준협회 Hiệp hội Tiêu chuẩn Hoa Kỳ

미국화재보험협회
연구소

Viện nghiên cứu hiệp hội 
bảo hiểm hỏa hoạn quốc gia

미끄럼 trượt

미끄럼 베어링 ổ trượt

미나마타병 bệnh minamata

미란 xói mòn

미스트 sương mù nhẹ

밀폐공간 không gian kín

밀폐공간보건작업
프로그램

chương trình làm việc bảo 
đảm sức khỏe ở không 
gian kín
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바 바

바륨 및 그 가용성 
화합물

Bari và các hợp chất hòa 
tan của nó

바세도우씨병 bệnh Graves, bệnh Parry,  
bướu giáp độc lan tỏa, 
bệnh cường giáp tự miễn

바이러스성간염 viêm gan siêu vi

바이오리듬 nhịp sinh học

바이오에어로졸 bình xịt sinh học

바탕보정 điều chỉnh thứ cấp

박무 sương mù, khói mù, bụi mù

반 một nửa

반감기 thời gian bán hủy, chu kỳ 
bán rã

반단면 굴착 đào nửa mặt cắt
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반송속도 tốc độ truyền tải

반수 치사량 liều gây chết trung bình

반응 메커니즘 cơ chế phản ứng

반응기 lò phản ứng

반응성 화학물질 hóa chất phản ứng

반응속도 tốc độ phản ứng

반응시간 thời gian phản ứng

반응열 nhiệt phản ứng

반장 nhóm trưởng

반점 vết ban

반흔 Sẹo

발끝막이판 ván đỡ chân, tấm lợp chân

발생로가스 khí sản xuất

발암성물질 chất gây ung thư
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발연관 ống nghiệm tạo khói

발열반응 phản ứng tỏa nhiệt

발전설비 nhà máy điện

발진 phát ban

발파 nổ mìn

발파작업 công việc nổ mìn

발판 bản khắc, khuôn in

발화성 tính bắt hỏa, tính dễ cháy

발화성물질 chất dễ bắt cháy

방독 마스크 mặt nạ phòng độc

방망 lưới chống rơi

방사선 tia bức xạ

방사선 관리구역 khu vực quản lý bức xạ

방사선 전문의 bác sĩ X quang
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방사선증 hội chứng bức xạ

방사선폐렴 viêm phổi do bức xạ

방사선피부염 viêm da bức xạ

방사선피부장해 tổn thương da do bức xạ

방사선화상 bỏng bức xạ

방사성물질 vật liệu phóng xạ

방사저항 chống bức xạ

방심 sự thiếu chú ý

방어운전 lái xe phòng vệ

방열복 quần áo bảo hộ chống 
nhiệt

방유제 keo dầu

방음보호구 thiết bị cách âm

방재 ngăn ngừa tai nạn
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방지대책 các biện pháp phòng ngừa

방진 sự chống bụi

방진 khử rung

방진마스크 mặt nạ chống bụi

방책(防柵) rào cọc chắn, hàng rào 
bằng cọc

방출 sự xả

방향성 과전류계전기 rơle quá dòng có hướng

방향족화합물 các hợp chất thơm

방호 sự bảo vệ

방호망 lưới bảo vệ

방호선반 kệ bảo vệ

방호외함 niêm phong bảo vệ

방호울 hàng rào bảo vệ
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방호장치 thiết bị bảo vệ

방호장치명세서 bản chi tiết kỹ thuật các 
thiết bị phòng hộ

방호조치 các biện pháp bảo vệ

방화벽 bức tường lửa

배관 호칭경 đường kính ống danh ng-
hĩa

배관응력 ứng suất đường ống

배기구 ống xả khí

배기기구 ống thải khí

배소 sự nung, rang

배수밸브 van thoát nước

배압밸브 van áp suất ngược

배전반 bảng điều khiển, tổng đài

배전설비 thiết bị chia điện
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배전용 변압기 máy biến áp phân phối

배출시설 thiết bị xả

배출용량 công suất xả

배치도 sơ đồ bố trí

백금 및 가용성 염 bạch kim và muối hòa tan

백내장 đục thủy tinh thể

백레스트 giá đỡ sau

백반증 bệnh bạch biến

백색잡음  nhiễu trắng, tiếng ồn 
trắng

백석면 Amiăng trắng

백선 nấm ngoài da

백업시스템 Hệ thống sao lưu

백연 chì trắng
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백필터 Túi lọc

백혈구 감소증 chứng giảm bạch cầu

백혈구 백분율 tỷ lệ bạch cầu

백혈구수 số lượng tế bào máu trắng

백혈병 bệnh bạch cầu

밴드 브레이크 phanh đai, phanh băng

밸러스트 콤팩터 máy đầm chấn lưu

버드 Frank E. Bird. Jr

버럭 đất tạp

버킷 gầu múc

버팀대 (kiến trúc) thanh chống, 
thanh giằng

버팀목 chân gỗ phụ trợ

버프연마기 máy đánh bóng
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벌개제근  dọn dẹp mặt bằng

벌목작업 công việc đốn hạ cây

벌채 sự đốn cây

벌칙 điều khoản hình sự

벌크 số lượng lớn

범혈구 감소증 chứng giảm tiểu cầu

법 기준 tiêu chuẩn pháp lý

법랑 lớp men

법적책임 trách nhiệm pháp lý

베릴륨 berili

베릴륨 동합금 hợp kim đồng berili

베트남 노동보훈 
사회부

Bộ Lao động, Thương binh 
và Xã hội Việt Nam

벤더 패키지 gói nhà cung cấp
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벤젠 benzen

벤조트리클로리드 Benzotrichlorua

벤트 lỗ thông gió

벤트스택 ống đứng thông gió phụ

벨로우즈형 안전밸브 van điều áp có ống bellows

벨트 dây đai, dây curoa

벨트 이동장치 bộ dịch đai

벨트 컨베이어 băng tải

벽연결 tường ghép, tường nối

벽이음 khớp tường

변경관리 quản lý thay đổi

변경관리위원회 Ban quản lí thay thế

변경요소 các yếu tố thay đổi

변류기 máy biến áp
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변압비 tỷ lệ biến áp

변이계수 hệ số biến thiên

변이원성 물질 chất gây đột biến

변이원성 시험 kiểm tra tính gây đột biến

병렬운전 
(변압기의)

hoạt động song song  
(của máy biến áp)

병렬접지 mặt đất song song

병류 dòng song song, dòng 
chảy song song

병목 nút cổ chai

병원체 mầm bệnh, sinh vật gây 
bệnh

보건관리 대행기관 Cơ quan được ủy nhiệm 
quản lý y tế

보건관리자 quản lý y tế

보건교육 giáo dục thể chất
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보건기준 tiêu chuẩn y tế

보건상의 조치 các biện pháp sức khỏe

보건시설 cơ sở y tế

보링 việc đục lỗ

보상 코스트 chi phí bồi thường

보상도선 dây bù

보안경 kính bảo vệ

보온재 vật liệu cách nhiệt

보일러 nồi hơi

보일링 sự đun sôi

보일오버 sôi tràn

보전 duy trì

보전도 khả năng bảo trì

보전업무 công việc bảo trì
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보전율 tỷ lệ duy trì

보전조직 tổ chức bảo trì, bảo vệ

보조지주 cột trụ đỡ

보충공기 không khí bổ sung

보팔사고 thảm họa Bhopal

보폭전압 điện áp bước

보행금지 cấm đi bộ

보험비용 chi phí bảo hiểm

보호 앞치마 tạp dề bảo vệ

보호구 đồ bảo hộ

보호구 검정 kiểm định thiết bị bảo hộ

보호구 점검 kiểm tra thiết bị bảo hộ

보호기체 tầng ozone
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보호기체순환방식 phương pháp lưu thông 
khí bảo vệ

보호등급 cấp độ bảo vệ

보호망 lưới bảo vệ

보호범위 phạm vi bảo vệ

보호복 quần áo bảo hộ

보호용 접지 dây dẫn bảo vệ

보호장화 ủng, giày bảo hộ

보호크림 kem bảo vệ

보호협조 hợp tác bảo vệ

복공 lớp ốp  
(trong công việc đào hầm)

복구 khôi phục lại

복사열 bức xạ nhiệt

복수방식 phương thức kép
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복합비료 phân hỗn hợp

본드선 liên kết dây, hàn dây

본딩 sự nối ghép dây

본질안전 an toàn về bản chất

볼 밸브 van bi

볼텍스관 ống xoáy

봉소염 viêm mô tế bào

봉소직염 viêm mô tế bào

봉인 niêm phong

부가절연 sự cách điện bổ sung

부동침하 sự lún không đều

부동크레인 cần cẩu phao

부비동 xoang cánh mũi

부산물 theo sản phẩm
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부상 thương tật

부석 đá vụn

부스식 배기장치 hệ thống thông gió kiểu 
buồng

부스식 후드 chụp hút khí thải kiểu 
buồng

부스터 dưỡng chất tăng cường

부식 ăn mòn

부식방지제 chất ức chế ăn mòn

부식성물질 chất ăn mòn

부식여유 dung sai ăn mòn cho phép

부식율 mức độ ăn mòn

부싱 ống lót

부유식 지붕탱크 bể mái nổi

부적태도 thái độ tiêu cực
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부정맥 rối loạn nhịp tim

부족전압 계전기 rơle dưới áp, rơle điện áp 
thấp

부족전압 보호장치 thiết bị bảo vệ điện áp

부주의 sự bất cẩn

부하개폐기 công tắc ngắt tải

부하분담 tải chia sẻ

분광광도계 máy quang phổ

분기회로 mạch nhánh

분당 행정수 nhịp đập mỗi phút

분당 회전수 số vòng quay mỗi phút

분리기 dấu phân cách

분말소화설비 thiết bị chữa cháy dạng 
bột

분배계수 hệ số phân phối
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분산 sự phân tán

분산모델 mô hình phân tán

분산제어 시스템 hệ thống điều khiển phân 
phối

분석오차 sai số phân tích

분석정도관리 quản lý chất lượng phân 
tích

분석회수율 phân tích phục hồi

분쇄기 máy nghiền

분압 áp suất riêng phần

분전반, 배전반 bảng phân phối, tổng đài, 
bảng điều khiển

분진 bụi công nghiệp

분진작업 công việc trong môi 
trường bụi công nghiệp
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분진포집(채취) 
효율시험

Thử nghiệm hiệu suất gom 
(thu gom) bụi

분진폭발 cháy nổi do bụi công nghiệp

분해연소 nổ do nứt bề mặt

불꽃광검출기 máy dò quang kế ngọn lửa

불꽃이온화검출기 máy dò ion hoá ngọn lửa

불도저 xe ủi

불량 Chất lượng kém

불받이 포 lớp phủ chống cháy

불법행위 hành vi phạm pháp

불소 Flo

불안전 위치 vị trí không an toàn

불안전한 상태 trạng thái không an toàn

불안전한 행동 hành vi không an toàn
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불안전행위 범주 danh mục hành vi không 
an toàn

불연성재료 vật liệu không cháy

불완전연소 đốt cháy không hoàn toàn

불화수소 khí florua

불활성가스 khí trơ

불활성기체 khí trơ

붐 bùng nổ

브레이스 nẹp

브레이싱 giằng

브레이크 phanh

브레인스토오밍  
기법

kỹ thuật động não, bão não, 
tập kích bắn súng não

브롬 brôm
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브롬화메틸 thuốc an thần có chất hóa 
học methyl

브롬화수소 Hydro bromua

브루셀라증 bệnh sốt Malta, sôt Địa 
Trung Hải

브리더 밸브 van xả hơi

브이-벨트풀리 Ròng rọc đai V

블랭크 khoảng trống, khe hở

블로우다운 quét khí, tháo nước

비경검사 phép soi mũi

비계 giàn giáo

비계발판 sàn làm việc

비뇨기계 hệ bài tiết

비누거품기 bọt xà phòng

비닐 아세테이트 Vinyl axetat
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비등 sự sôi nóng

비래 sự văng bắn

비만 béo phì

비만도 chỉ số béo phì

비맥동 không rung, không gợn

비산 chất diệt cỏ

비상조명설비 thiết bị chiếu sáng khẩn 
cấp

비상경보설비 hệ thống báo động khẩn 
cấp

비상구 cửa thoát hiểm

비상대응계획수립
지침(ERPG)

ERPG

비상대피 sơ tán khẩn cấp

비상등 đèn khẩn cấp
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비상발전기 máy phát điện khẩn cấp

비상벨 chuông khẩn cấp

비상용계단 cầu thang thoát hiểm

비상운전 sự vận hành đặc biệt, thao 
tác khẩn cấp

비상전용 수전설비 thiết bị thu nhận điện 
dùng khi khẩn cấp

비상전원 nguồn điện khẩn cấp

비상정지 dừng khẩn cấp

비상정지 장치 thiết bị dừng khẩn cấp

비상조치계획 kế hoạch và xử lý khẩn cấp

비상콘센트 ổ cắm khẩn cấp

비상통로 lối đi khẩn cấp

비소 및 그 무기화합물 thạch tín và hợp chất vô 
cơ của nó
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비열 nhiệt dung riêng

비예측적 성격 tính cách khó đoán

비용편익분석 phân tích hiệu-ích

비점 điểm sôi

비접지계통 hệ thống dây trung tính 
dưới đất

비접지도선 đường dây trung tính dưới 
đất

비접지회로 mạch không nối đất

비정규직 근로자 công nhân làm việc tạm 
thời

비정상작업 công việc bất thường

비중 tầm quan trọng

비중격궤양 loét tử cung

비중격천공 thủng vách ngăn mũi
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비협조적 성향 khuynh hướng bất hợp tác

비활성기체 khí trơ

빈도율 tần suất

빈맥(頻脈) nhịp tim nhanh

빈혈 thiếu máu

빌딩 관련 질환 các bệnh liên quan đến 
xây dựng

빌딩 증후군 hội chứng bệnh nhà kín, 
hội chứng nhà cao tầng

빌리루빈혈증 bilirubin máu

사 사

(중요한)사건[일], 행사 sự việc
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사건수 분석 phân tích cây sai phạm, 
phân tích cây sự kiện

사고(문제의 동기, 이유) sự cố

사고, 재난 tai nạn

사고 상상 tái hiện sự cố

사고 시나리오 kịch bản có thể xảy ra sự 
cố

사고결과 분석 phân tích kết quả sự cố

사고발생상황 tình hình xảy ra tai nạn

사고발생원인 nguyên nhân xảy ra sự cố

사고분석 phân tích sự cố

사고비율 tỉ lệ xảy ra tai nạn

사고빈발성 khả năng xảy ra sự cố

사고사례 trường hợp xảy ra sự cố

사고예방 phòng ngừa tai nạn
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사고예상 질문분석 phân tích câu hỏi dự đoán
tình huống tai nạn

사고조사 điều tra sự cố

사고편향 định kiến

사내교육 tập huấn tại nơi làm việc

사다리 cái thang

사다리식 통로 lối đi dạng cầu thang 

사망률 tỷ lệ tử vong

사망만인율 tỷ lệ tử vong trên 10 nghìn 
người

사망재해율 tỷ lệ tai nạn chết người

사면안정 cọc mốc cho dốc, ổn định 
taluy

사무실 văn phòng

사무실 공기 관리
기준

Tiêu chuẩn quản lý không 
khí văn phòng
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사무실 오염물질 chất ô nhiễm văn phòng

사스 SARS

사암 sa thạch

사업장 nơi làm việc

사업주 chủ doanh nghiệp

사업주 안전보건 
책무 

Trách nhiệm về an toàn và 
sức khỏe của người sử 
dụng lao động

사염화탄소 Cacbon tetraclorua

사용금지 cấm sử dụng

사용자(使用者) người sử dụng lao động

사용전압 Vôn

사이리스터 hệ thống đánh lửa điện 
dung (thyristor)

사이크로트론 Cycrotron
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사이클론 xoáy thuận

사이폰 관 Siphon ống

사이폰 치환 Siphon thay thế

사일로, 저장탑 silo

사출 성형기 máy đúc áp lực

사회적 외향성 hướng ngoại xã hội

사회적 적응 thích ứng xã hội

사후관리 quản lý hậu kỳ, quản lý 
sau mua

산류 acid

산소결핍증 thiếu hụt oxi

산소농도측정기 máy đo nồng độ oxy

산소독성 độc tính oxy

산소마스크 mặt nạ oxy
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산소-아세틸렌 용접 hàn oxy-axetylen

산소-엘피지 용접 hàn oxy lỏng

산소호흡기 hộp thở oxy

산술평균 trung bình cộng

산업공학 kỹ thuật công nghiệp

산업보건 sức khỏe nghề nghiệp

산업분류 phân loại ngành công ng-
hiệp

산업심리 tâm lý công nghiệp

산업안전 an toàn công nghiệp

산업안전 홍보대사 Đại sứ an toàn sức khỏe 

산업안전감독 giám sát an toàn lao động

산업안전교육원 Viện giáo dục an toàn công 
nghiệp

산업안전기사 kỹ sư an toàn công nghiệp
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산업안전보건강조
주간

Tuần lễ chăm sóc sức khỏe 
an toàn lao động

산업안전보건관리비 chi phí quản lý an toàn vệ 
sinh lao động

산업안전보건법 Luật về an toàn và sức 
khoẻ nghề nghiệp

산업안전보건연구원 Viện Nghiên cứu An toàn 
và Sức khỏe Lao động

산업안전보건위원회 Ủy ban An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp

산업안전보건정책
심의위원회

Ủy ban phân tích chính 
sách an toàn và sức khỏe 
nghề nghiệp

산업안전의 노래 bài hát về an toàn lao động

산업안전지도사 người giám sát an toàn 
công nghiệp

산업용 로봇 người máy dùng cho công 
nghiệp
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산업용 로봇의 교시 đào tạo về robot công ng-
hiệp

산업용 로봇의  
기억용량

dung lượng bộ nhớ của ro-
bot công nghiệp

산업용 로봇의  
매니퓰레이터

người điều khiển robot 
công nghiệp

산업용 로봇의  
시퀸스 제어장치

robot công nghiệp để điều 
khiển theo trình tự

산업위생 vệ sinh công nghiệp

산업보건지도사 người giám sát vệ sinh 
công nghiệp

산업의학 y học công nghiệp

산업재해 tai nạn công nghiệp

산업재해 비용 tổn thất do tai nạn lao 
động

산업재해 은폐 hạn chế tai nạn công nghiệp
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산업재해 통계 thống kê các vụ tai nạn 
công nghiệp

산업재해보상 bồi thường tai nạn công 
nghiệp

산업재해보상보험 bảo hiểm bồi thường tai 
nạn công nghiệp

산업재해보상보험 및 
예방기금

Quỹ Bảo hiểm và Phòng 
ngừa Tai nạn Công nghiệp

산업재해보상보험법 Luật về bảo hiểm bồi 
thường tai nạn công nghiệp

산업재해예방계획 kế hoạch phòng ngừa tai 
nạn công nghiệp

산업재해율 tỷ lệ tai nạn công nghiệp

산업재해조사 업무
처리규정

Quy định về xử lý điều tra 
tai nạn lao động

산업환기 thông gió công nghiệp

산재보상 bồi thường lao động
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산재보험급여 quyền lợi bảo hiểm bồi 
thường cho người lao động

산재보험요율 tỷ lệ phí bảo hiểm tai nạn 
lao động

산화 방지제 chất chống oxi hóa

산화 아연 oxit kẽm

산화마그네슘 Magie oxit

산화성물질 chất oxy hóa

산화에틸렌 Etylen oxit

산화제 thuốc thử oxy hóa

산화철 분진과 흄 bụi và khói oxit sắt

살모넬라균 khuẩn Salmonella

살충제 thuốc trừ sâu, thuốc diệt 
côn trùng

삼수소화 비소 chất Arsine
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상 분리 tách pha

상가작용 tác dụng phụ

상간전압 điện áp dây pha, điện áp 
pha-pha

상과염 viêm mỏm lồi cầu

상당인과관계 Mối quan hệ nhân quả chủ 
đạo

상대 에너지 대사율 tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ 
ngơi

상대습도 độ ẩm tương đối

상대위험순위 결정
지수

chỉ số xếp hạng rủi ro 
tương đối

상방형 후드 Mui xe trên

상변화 đổi pha

상부난간대 lan can trên

상부도르래 ròng rọc trên
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상부틀 khung mui trên

상시근로자 nhân viên toàn thời gian

상완부 cánh tay trên

상용주파방전개시
전압

điện áp đánh lửa tần số 
lưới điện 

상전이 chuyển pha

상해 thương tổn, vết thương

상해부위 khu vực bị thương

상해형태 loại thương tật

상회전 chiều quay pha

새들 bàn trượt

색기준 표시 chỉ thị tiêu chuẩn màu

색소침착 sắc tố da

색신 bệnh mù màu
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색온도 nhiệt độ màu

색전증 tắc mạch

색채조절 điều chỉnh màu sắc

생물학적 모니터링 giám sát sinh học, quan 
trắc sinh học

생물학적 반감기 chu kỳ bán hủy sinh học, 
thời gian bán giảm sinh 
học

생물학적노출기준 tiêu chuẩn phơi nhiễm 
sinh học

생물학적노출지표 các chỉ số phơi nhiễm sinh 
học

생산성과 안전 Năng suất và an toàn

생산손실 thất thoát sản xuất

생식기장해 rối loạn sinh dục

생식독성물질 độc tính sinh sản
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생체지표물질 chỉ số sinh học

샤클 còng

서맥 nhịp tim chậm

서비스펙터 hệ số dịch vụ, hệ số điều 
khiển làm việc

서지 sự tràn; sự dâng (như) 
sóng

서징 sự mất ổn định (dòng 
không khí)

석면 amiăng

석면소체 chất thải amiăng

석면폐 bệnh bụi phổi amiăng

석영분진 bụi thạch anh

석탄건류가스 khí than chưng cất khô

선간전압 điện áp giữa các dây
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선로 đường sắt, đường tàu

선로개폐기 công tắc đường dây, thiết 
bị chuyển mạch

선반 máy tiện

선취의 원칙 nguyên tắc trước khi làm 
việc

선형가속기 máy gia tốc tuyến tính

선회장치 thiết bị quay tròn

설계 압력 áp suất thiết kế

설계검사 kiểm tra thiết kế

설계온도 nhiệt độ thiết kế

설비배치도 sơ đồ mặt bằng cơ sở

설비신뢰도 중심의 
정비

bảo trì theo định hướng độ 
tin cậy của cơ sở

설비용량 công suất lắp đặt, công 
suất quy định
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설정압력 áp suất đặt

설정치 giá trị cài đặt

섬락 sự phóng hồ quang, sự 
bắn tia lửa

성격검사 kiểm tra nhân cách

성능검사 kiểm thử hiệu suất

성능검사신청서 đơn xin kiểm tra hiệu suất

성능검정 kiểm tra hiệu suất

성능검정 합격증 Giấy chứng nhận hiệu suất 
cho phép

성토 Lấp đầy

세계보건기구 Tổ chức Y tế Thế giới

세계산업안전보건
대회

Hội nghị Thế giới về An 
toàn Vệ sinh Lao động

세균 Vi khuẩn
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세그멘트 khúc, đoạn, bộ phận

세극등 검사 khám khúc xạ mắt

세뇨관성신질환 rối loạn tiểu quản thận

세안설비 thiết bị vệ sinh mắt

세안장치 thiết bị rửa mắt

세정 cọ rửa, dọn dẹp

세정탑 tháp rửa khí

세척시설 thiết bị giặt

셀레늄과 화합물 Selen và các hợp chất

셀렌, 셀레늄 selen

셀룰로스에스테르 
막여과지

giấy lọc màng cellulose Es-
ter

셀프-클라이밍폼
공법

hệ thống ván khuôn leo tự 
động

셔블 xẻng
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셔블계 굴착기계 máy đào

셔블로우더 máy xúc xẻng

셰이퍼 người định hình

소각로 lò đốt rác

소결 thiêu kết

소방 phòng cháy chữa cháy

소비전력 sự tiêu thụ năng lượng

소선(필터) dây (bộ lọc)

소성 sự nung, đốt

소성변형 biến dạng dẻo

소양감 cảm giác ngứa ngáy

소염 소자 dập cháy

소요 분출량 dung tích cần thiết

소호 dập hồ quang
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소호리액터 접지방식 phương pháp nối đất lò 
phản ứng Soho

소화기 bình cứu hỏa

소화기계 hệ thống tiêu hóa

소화설비 thiết bị chữa cháy

속도압 áp lực dòng  
(do tốc độ chảy)

속발증 bệnh thứ phát

속빈음극 램프 đèn catốt rỗng

손실관리 quản lý tổn thất

손실방지 ngăn chặn tổn thất

손실예방 phòng chống mất mát

손실일수 số ngày bị mất

손쳐내기식 안전장치 thiết bị gạt tay chống tai nạn

손해배상 bồi thường thiệt hại
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손해보험 bảo hiểm chung, bảo hiểm 
tổn thất

송기마스크 mặt nạ dưỡng khí

송전설비 thiết bị truyền tải điện

송풍기 máy thông gió

쇼벨계굴착기계 máy xúc, xẻng điện

숏크리트 bê tông phun

수거검정 xét nghiệm chọn lọc

수근관증후군 hội chứng ống cổ tay

수동토압 áp suất đất bị động

수두 bệnh đậu mùa

수두압 áp lực cột nước

수뢰부 hệ thống thu lôi

수명교환  
(수명교체)

thay thế bộ phận quá tuổi 
thọ
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수산화나트륨 Natri Hidroxit

수산화칼륨 Kali hydroxit

수소취성 sự lắng đọng hydro

수소침식 xói mòn do hydro

수소화물 Hyđrua

수송기계 máy móc vận chuyển

수시건강진단 kiểm tra sức khỏe định kỳ

수압시험 kiểm tra thủy lực

수완진동증후군 hội chứng bàn tay trắng, 
hội chứng rung tay

수용기 cơ quan thụ cảm

수용위험도 rủi ro chấp nhận được

수용형후드 chụp hút dạng bình chứa

수은과 화합물 thủy ngân và các hợp chất
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수인식 안전장치 thiết bị an toàn gạt tay

수전 하우드 보조금 
지급제도

hệ thống thanh toán trợ 
cấp Susan Howard

수전설비 thiết bị nhận điện

수전점 điểm nhận

수중조명 chiếu sáng trong nước

수중펌프 bơm chìm

수증기폭발 vụ nổ hơi nước

수축기혈압 áp suất tâm thu

수트리 hiện tượng lão hóa vật liệu 
dạng "cây nước" 

수평 인입크레인 cần trục nâng ngang

수평보행기 đường đi bộ di động

수포 a vesicle: mụn nước; a bul-
la: mụn nước lớn
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순간증발 bốc hơi tức thì

순간풍속 tốc độ gió tức thời

순서에러 lỗi tuần tự

순시요소 yếu tố tức thời

순시전압강하 tăng giảm điện áp tức thời

순음 tông màu sáng

순음청력검사 kiểm tra thính giác âm 
thuần

순응 sự thích nghi

순차기동제어 điều khiển bắt đầu tuần tự

순찰 tuần tra

순환기장해 rối loạn tuần hoàn

순회점검 kiểm tra quay vòng

숨겨진 코스트 phí tổn ngầm
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쉴드공법 phương pháp đào lò chống

슈트 máng trượt thoát hiểm

스내치블록 
(개폐활차)

khối giật  
(ròng rọc mở và đóng)

스리마일섬  
원전사고

tai nạn hạt nhân Đảo 
Three Mile

스모그 khói bụi

스위치기어 thiết bị đóng cắt

스위프치환 đẩy khí toàn diện

스크루 컨베이어 băng tải trục vít

스키드 trượt băng

스탭형 안전관리 Quản lý an toàn kiểu nhân 
viên

스테인리스 강관 ống thép không gỉ

스토다드 솔벤트 dung môi Stoddard  
(tuyển khô)
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스토크스의 법칙 định luật Stocke

스토퍼 vật chặn(hàng hải) dây 
buộc, móc sắt

스트랜드 dây bện

스트레스 sự căng thẳng, ứng suất 
ứng lực

스트레인게이지 máy đo sức căng

스트로크 cú đánh bóng, cú vụt bóng

스트리퍼 kìm tuốt dây

스트리핑 sự kẻ vạch

스티렌 Styrene

스틸폼 cốp pha thép

스팀 트랩 bẫy hơi

스프링클러설비 thiết bị phun nước

슬라이드 cầu trượt
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슬라이딩폼 bọt trượt

슬래그 xỉ

슬래브 phiến

슬러그 흐름 dòng chảy chậm

슬로터 máy xẻ rãnh

슬리브 măng xông

슬립 trượt

슬링 treo lên

습구흑구 온도지수 máy đo nhiệt bức xạ và độ 
ẩm

습숙상관성 tính tương quan với kĩ 
năng học tập

습진 bệnh chàm

승강기 thang máy

승강설비 thiết bị nâng
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승강장치 thiết bị nâng

시간가중 평균농도
(노출기준)

trọng số thời gian trung 
bình

시간률 Tỉ lệ thời gian

시간에러 sai số thời gian

시간제 근무자 nhân viên làm việc theo 
giờ

시건장치 thiết bị khóa

시굴 khảo sát, thăm dò, điều 
tra

시너 chất làm loãng

시력장해 suy giảm thị lực

시료 mẫu vật

시료채취유랑 lưu lượng mẫu thu thập 

시몬스 방식 재해 
코스트 

chi phí cho các sự cố theo 
phương pháp Simmons
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시브 Ròng rọc, bánh xe có rãnh

시비에이화학 Phương pháp tiếp cận liên 
kết hóa học

시성능 hiệu suất trực quan

시스템안전 hệ thống an toàn

시스템에러 lỗi hệ thống

시신경염 viêm dây thần kinh thị 
giác

시안화나트륨 Natri xyanua

시안화수소 Hydro xyanua

시안화칼륨 Kali xyanua

시안화칼슘 Canxi xyanua

시야검사 kiểm tra trực quan

시야협착 sự thu hẹp, hạn chế tầm 
nhìn
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시운전절차 quy trình vận hành

시이징 tịch thu, tịch biên

시일(밀봉장치) seal (thiết bị niêm phong)

시정명령서 chỉ thị điều chỉnh

시진 kiểm tra

시차 열분석 Phân tích nhiệt vi sai

시차 주사 열량계 nhiệt lượng kế quét vi sai

시청각교육 giáo dục nghe nhìn

시퀀스제어 điều khiển tuần tự

시클로헥사논 Cyclohexanone

시클로헥사놀 Cyclohexanol

시클로헥산(센) Cyclohexane

시프팅 보드 ván ngăn khoang tàu
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시험공장 nhà máy sản xuất thử ng-
hiệm

식품분쇄기 máy nghiền thực phẩm

신기능검사 kiểm tra chức năng thận

신뢰도, 신뢰성 độ tin cậy

신뢰성 중심정비 bảo trì tập trung vào độ 
tin cậy

신부전 suy thận

신선기 máy kéo dây

신장장해 rối loạn thận, bệnh thận

신증후군출혈열 Sốt xuất huyết với hội 
chứng thận hư

신체장해(장애) khuyết tật thể chất  
(khuyết tật)

신체장해등급 phân cấp mức độ khuyết 
tật thể chất
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신축이음 khớp nối co giãn

신크로트론 Syncrotron

신호 tín hiệu

실내장식 trang trí nội thất

실드선 dụng cụ bảo vệ dây điện

실리카겔 Gel silica
Silic Dioxide (Silic đi-ô-xít)

실링 sự niêm phong

실링 콤파운드 hợp chất niêm phong

실링 피팅 phụ kiện niêm phong

실트 phù sa

심계항진 hồi hộp, đánh trống ngực

심근경색증 chứng nhồi máu cơ tim

심근마비 làm liệt tim
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심방세동 rung tâm nhĩ

심부전 suy tim

심실세동 rung tâm thất

심야작업 công việc ca đêm

심장판막증 bệnh van tim

심전도검사 điện tâm đồ

심폐기능지수 chỉ số chức năng tim phổi

심혈관계 hệ tim mạch

쌍줄비계 giàn giáo hàng đôi

쌍투형 개폐기 công tắc hai ngả, cầu dao 
hai ngả

쐐기 cái nêm
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아 아

아급성독성 độc tính mãn tính

아날로그계기 hệ thống tín hiệu analog

아네모메타 máy đo 

아닐린과 그 동족체 anylin và đồng đẳng

아말감 hỗn hợp

아모퍼스 변압기 máy biến áp lõi tôn vô 
định hình hiệu suất cao

아세토니트릴 acetonitrile

아세톤 acetone

아세트알데히드 acetaldehyde

아세틸렌 용접장치 thiết bị hàn acetylene

아시아태평양산업
안전보건기구

Tổ chức An toàn Sức khỏe 
Nghề nghiêp 
Châu Á Thái Bình Dương
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아우트리거 giá đỡ cần cẩu

아이스플라이스 mắt nối dây, nút nối dây

아크단락 hồ quang ngắn

아크로 lò hồ quang

아크릴 산 acrylic acid

아크릴로니트릴 acrylonitrile

아크릴아미드 acrylamide

아크방전 xả hồ quang

아크혼 sừng phóng điện

아토피 viêm da cơ địa

아황산가스 khí axit lưu huỳnh

악력 sức nắm chặt

악성 중피종 u trung biểu mô ác tính

악티노라이트 석면
(직섬석)

khoáng vật amiăng
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안검하수 sụp mí mắt

안구의 운동기능장해 rối loạn chức năng vận 
động của nhãn cầu

안구의 조절기능장해 suy giảm chức năng kiểm 
soát nhãn cầu

안료 thuốc màu

안소필라이트 석면 amiăng nhóm amphibole

안식각 góc ma sát nghỉ

안장해 rối loạn về mắt

안전 sự an toàn

안전 이미지 hình ảnh an toàn

안전1행정 an toàn với hoạt động một 
kỳ

안전거리 khoảng cách an toàn

안전검사 kiểm định an toàn
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안전경영대상 giải thưởng lớn về kinh do-
anh an toàn

안전경영방침 chính sách Quản lý An toàn

안전계수 hệ số an toàn

안전관리 quản lý an toàn

안전관리계획 kế hoạch quản lý an toàn

안전관리규정 quy định về quản lý an 
toàn

안전관리자 người quản lý về an toàn

안전관리전문기관 Cơ quan chuyên về quản 
lý an toàn

안전관리제도 Hệ thống quản lý an toàn: SMS

안전관리평가 đánh giá quản lý an toàn

안전관찰 quan sát an toàn

안전교육계획 kế hoạch về giáo dục an 
toàn
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안전교육시범학교 trường thí điểm về giáo 
dục an toàn, trường kiểu 
mẫu về giáo dục an toàn

안전규정 quy định về an toàn

안전규칙 Quy tắc an toàn

안전기 máy an toàn

안전기술자 kỹ sư an toàn

안전기술지침 hướng dẫn về kỹ thuật an 
toàn

안전기준 tiêu chuẩn an toàn

안전난간 lan can an toàn

안전담당자 người phụ trách về an toàn

안전당번제도 hệ thống trực an ninh

안전대 dây an toàn

안전망 mạng lưới an toàn
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안전매트 đệm an toàn

안전메뉴얼 hướng dẫn an toàn

안전모 mũ an toàn

안전문화 văn hóa an toàn

안전문화 심벌마크 nhãn hiệu tượng trưng cho 
văn hóa an toàn

안전문화운동 Phong trào văn hóa an 
toàn

안전문화추진협의회 Ủy ban thúc đẩy văn hóa 
an toàn

안전밸브 van an toàn

안전밸브 방출시험 thử nghiệm xả van an toàn

안전보건개선계획 Kế hoạch Cải thiện An toàn 
và Sức khỏe

안전보건경영체제 Hệ thống quản lý an toàn 
và sức khỏe
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안전보건관리규정 Quy định Quản lý An toàn 
và Sức khỏe

안전보건관리책임자 Quản lý An toàn và Sức 
khỏe

안전보건관리체제 Hệ thống quản lý an toàn 
và sức khỏe

안전보건교육 Giáo dục An toàn và Sức 
khỏe

안전보건교육시설 Cơ sở Giáo dục An toàn và 
Sức khỏe

안전보건웹진 trang web An toàn và Sức 
khỏe

안전보건점검 kiểm tra an toàn và sức 
khỏe

안전보건정보서비스 Dịch vụ Thông tin An toàn 
và Sức khỏe

안전보건진단 chẩn đoán sức khỏe và an 
toàn
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안전보건진단기관 Cơ quan kiểm tra sức khỏe 
và an toàn

안전보건총괄책임자 Tổng giám đốc An toàn và 
Sức khỏe

안전보건특별교육 Giáo dục đặc biệt về An 
toàn và Sức khỏe

안전보건표지 Biển hiệu an toàn và sức 
khỏe

안전보건환경품질 Ngành an toàn, sức khỏe, 
môi trường và chất lượng: 
SHEQ

안전블록 khối chặn an toàn

안전비용 chi phí an toàn

안전사고 tai nạn về an toàn

안전상의 조치 các biện pháp về an toàn

안전색채 màu an toàn

안전선언 tuyên bố An toàn
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안전성평가 đánh giá độ an toàn

안전수칙 Quy tắc an toàn

안전순찰 tuần tra an toàn

안전시상 giải thưởng An toàn

안전시설 cơ sở vật chất an toàn

안전시스템 hệ thống an toàn

안전심리학 tâm lý an toàn

안전욕구 nhu cầu an toàn

안전운전절차 quy trình vận hành an 
toàn

안전운전지침서 bản hướng dẫn lái xe an 
toàn

안전율 hệ số an toàn

안전의4E an toàn 4E

안전의4M an toàn 4M
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안전의식  nhận thức về an toàn

안전인증 chứng nhận an toàn

안전작업허가 cấp phép làm việc an toàn

안전장갑 găng tay bảo hộ

안전장치 thiết bị an toàn

안전전압 điện áp an toàn

안전점검의 날 ngày kiểm tra an toàn

안전정책 chính sách an toàn

안전제안제도 hệ thống đề xuất an toàn

안전제일 An toàn là trên hết

안전조직의 유형 loại hình tổ chức an toàn

안전조치 các biện pháp an toàn

안전증방폭 tăng độ an toàn chống 
cháy nổ



140

산업안전보건한베사전 

안전증표 con dấu chứng nhận an 
toàn

안전지주 đảm bảo an toàn

안전진단명령 lệnh kiểm tra an toàn

안전체조 thể dục an toàn

안전초저전압 điện áp siêu thấp được 
bảo vệ

안전태도 thái độ an toàn

안전태도 결함 khiếm khuyết về thái độ 
an toàn

안전태도 평가방법 Phương pháp đánh giá 
thái độ an toàn

안전평가 đánh giá an toàn

안전포스터 áp phích an toàn

안전표지 dấu hiệu an toàn

안전표창 khen thưởng về an toàn
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안전프로그램 chương trình an toàn

안전행사 sự kiện an toàn

안전화 giầy bảo hộ, giầy an toàn

안전회의 cuộc họp an toàn

안정기 chấn lưu

안정성 ổn định

안정시 환기량 khối lượng thông gió ở 
phần còn lại

안젤이 An toàn là trên hết

안티몬과 화합물 antimon và các hợp chất

알레르기비염 viêm mũi dị ứng

알레르기성 피부염 viêm da dị ứng

알루미늄과 화합물 nhôm và hợp chất của 
nhôm

알릴 글리시딜 에테르 chất allyl glycidyl ether
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알칼리 chất kiềm

알칼리 포스파타제 phốt phát kiềm

알캅톤뇨증 bệnh nước tiểu sẫm màu

알코올성 간염 viêm gan do rượu

알코올중독 ngộ độc rượu

알파-나프틸아민
과 그 염

alpha-naphthylamine và 
muối của nó

암 bệnh ung thư

암거 cống thoát nước, cống 
ngầm

암모니아 chất amoniac

암순응 thích nghi với bóng tối

압기 쉴드공법 phương pháp che chắn khí 
áp

압기공법 làm việc ở nơi áp suất khí 
cao
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압력계 máy đo áp suất

압력계전기 rơ le áp suất

압력방폭 nổ áp suất

압력방폭구조 cấu trúc chống nổ áp suất 

압력손상 hiện tượng giảm áp suất 
đột ngột

압력손실 tổn thất áp suất

압력스위치 công tắc áp suất

압력시험 kiểm tra áp lực

압력용기 bình chịu áp lực

압력제한 스위치 công tắc giới hạn áp suất

압력조정기 bộ điều chỉnh áp suất

압연 sự cán dẹp

압연강재 thép cán
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압연롤기계 máy cán

압입능력 lực đột

압축 sự nén

압축가스 khí nén

압축공기식 그라인더 máy mài khí nén

압축기 máy nén 

압출기 máy đùn, máy đúc ép

애자공사 quấn dây trên tụ cách điện

액면계 mực chất lỏng

액면화재 lửa hồ bơi

액압 프레스 ép thủy lực

액정 tinh thể lỏng

액체 크로마토그라피 sắc ký lỏng

액체채취방법 cách thu thập chất lỏng
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액튜에이터 bộ khởi động

액화가스 khí hóa lỏng

액화석유가스 khí dầu mỏ hóa lỏng

액화천연가스 khí tự nhiên hoá lỏng

앵커 neo

앵커볼트 bu lông neo

약액주입공법 công nghệ phụt hóa chất 
để xử lý chống thấm

양립성 khả năng tương thích

양생 Chữa bệnh

양수조작식 안전장치 thiết bị an toàn điều khiển 
bằng hai tay

양압설비 hệ thống điều áp

양자선 dây lượng tử

양중기 máy nâng, máy trục
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어댑터 bộ chuyển đổi

어린이 안전학교 Trường học an toàn cho 
trẻ em

어음역 vùng nhận thức thính giác

언더컷 cắt xén ở dưới

언더피닝 gia cố móng

언로더 thiết bị dỡ hàng

업무경력 kinh nghiệm làm việc

업무상부상 bệnh nghề nghiệp

업무상사고 sự cố trong lúc lao động

업무상질병 bệnh nghề nghiệp

업무적합성 평가 đánh giá sự phù hợp của 
công việc

업스트림 thượng nguồn

에너지 năng lượng
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에스트로겐 Estrogen

에어라인 마스크 mặt nạ có ống dẫn khí

에탄올아민 Ethanolamine

에틸 아크릴레이트 Etyl acrylat

에틸렌 글리콜 Ethylene glycol

에틸렌 글리콜  
디나이트레이트

Etylen glycol dinitrate

에틸렌 글리콜  
모노부틸 에테르 
아세테이트

Etylen glycol monobutyl 
ete axetat

에틸렌 이민 Ethylene imine

에틸렌 클로로하이
드린

Etylen clohydrin

에틸벤젠 Etylbenzen

에틸아민 Etylamin

에피클로로히드린 Epichlorohydrin
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엑스선 tia X

엑스선 회절분석법 phân tích nhiễu xạ tia X

엑스선관 Ống tia X

엔클로우져 dạng đóng

엘리베이터 홀 sảnh thang máy

엣지용접 hàn mép, hàn biên

여과기, 여과재 máy lọc, lõi lọc 

여과채취 방법 phương pháp lọc thu thập

여자 sự kích từ

여자돌입전류 dòng điện kích từ

여자장치 thiết bị hút thu

여자전류 dòng điện hút thu

여포자극호르몬 hormone kích thích nang 
trứng
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역률 hệ số công suất

역섬락 phóng điện ngược

역암층 cuội kết

역학조사 điều tra dịch tễ học

역화 nổ dội

역화방지장치 thiết bị dập bửa, bộ phận 
dập tắt lửa

연가(撚架) sự chuyển mạch dây

연결핀 vít cấy, đinh đầu to, đinh 
tán, chốt

연근로시간수 số giờ làm việc hàng năm

연근로자수 số lượng công nhân hàng 
năm

연기 khói thuốc

연돌효과 hiệu ứng ngăn xếp
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연동구조 cấu trúc khóa liên động

연동선 dây đồng luyện

연동장치 hệ thống khóa liên động

연면거리 đường rò

연부조직 khăn giấy mềm

연삭기 máy nghiền

연삭숫돌 đá mài

연선 bó sợi xoắn

연소속도 tốc độ cháy

연소실 buồng đốt

연소점 điểm cháy

연소파 sóng nổ

연속교반  
탱크반응기

Lò phản ứng khuấy trộn 
liên tục
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연속누출 rò rỉ liên tục

연속동작 vận hành liên tục

연쇄반응 phản ứng dây chuyền

연하곤란 khó nuốt

연화 làm mềm

열가소성 수지 nhựa nhiệt dẻo

열경련 (chứng) trúng nhiệt co giật

열경화성 수지 nhựa nhiệt rắn

열교환기 bộ trao đổi nhiệt

열기전력 sức điện động nhiệt

열대류 sự đối lưu nhiệt

열동형 계전기 rơle nhiệt

열매체 môi trường nhiệt, vật 
mang nhiệt
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열분해 nhiệt phân

열사병 say nắng

열성질환 bệnh nhão da

열수지 cân bằng nhiệt

열순응 thích nghi nhiệt

열응력 ứng suất nhiệt

열전달 truyền nhiệt

열전대온도계 nhiệt biểu cặp nhiệt điện

열전대형 계기 công cụ điện nhiệt cỡ lớn

열중증 liệu pháp nhiệt trị

열처리 xử lý nhiệt

열탈진 kiệt sức do nhiệt, sốc nhiệt

열평형방정식 Phương trình cân bằng 
nhiệt
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열화 nhiệt hóa, giảm giá trị

염 muối ăn

염소 chất clo

염소산염 clorat

염소화반응 phản ứng clo hóa

염소화비페닐 Biphenyl clo hóa

염화 비닐 Vinyl clorua

염화수소 A-xít clohidric

영구일부 노동불능 thương tật một phần vĩnh 
viễn

영구적 청력손실 mất thính lực vĩnh viễn

영구전노동불능 thương tật toàn bộ vĩnh 
viễn

영국국가규격 Tiêu chuẩn quốc gia Anh
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영국산업안전보건
협회

Hiệp hội sức khỏe và an 
toàn lao động của Anh

영국안전보건연구소 Viện An toàn và Sức khỏe 
Vương quốc Anh

영국안전보건위원회 Ủy ban An toàn và Sức 
khỏe Vương quốc Anh

영국안전보건청 Cơ quan An toàn và Sức 
khỏe Vương quốc Anh

영국표준협회 Hiệp hội tiêu chuẩn Anh

영상변류기 máy biến dòng pha trung 
tính, biến dòng thứ tự 
không

영상표시 단말기 thiết bị đầu cuối hiển thị 
trực quan

영상표시단말기 
취급작업

xử lý công việc với thiết bị 
đầu cuối hiển thị video

예방가능의 원칙 nguyên tắc về khả năng 
phòng ngừa 
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예방정비 bảo dưỡng dự phòng

예비검정 kiểm tra sơ bộ

예비공기조 bình khí dự trữ

예비동력원 nguồn điện dự trữ

예비용 설비 thiết bị dự phòng

예비위험분석 phân tích rủi ro sơ bộ

예비전원 nguồn dự phòng

예비조사 việc điều tra sơ bộ

예비품 tồn kho dự trữ, dự trữ bình 
chuẩn

예열기 bộ gia nhiệt sơ bộ không 
khí

예외값, 이상치 giá trị ngoại lệ

예측생산 sản xuất như dự kiến

오니, 슬러지 bùn
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오디오그램 giản đồ âm thanh

오르토-디클로로
벤젠

Ortho-dichlorobenzene

오르토-메틸시클로
헥사논

Ortho-metylcyclohexa-
none

오르토-톨리딘과 
그 염

Ortho-tolidine và muối 
của nó

오리피스 vòi phun, lỗ định cơ

오리피스계 hệ thống vòi phun

오버랩 sự chồng chéo

오버런 감시장치  thiết bị giám sát chảy tràn

오산화바나듐 Vanadi pentoxit

오염 sự ô nhiễm

오염계수 hệ số ô nhiễm

오존 khí quyển
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오차 sai số

옥내작업 công việc trong nhà

옥내통로 lối đi trong nhà

옥탄가 số Octan

옥탄올-물 분배계수 hệ số phân chia dầu-nước

온도계 nhiệt kế

온도습도조절 điều chỉnh nhiệt độ và độ 
ẩm

온도제어 kiểm soát nhiệt độ

온도퓨즈 cầu chì nhiệt

온수보일러 nồi hơi nước nóng

온습도조절 kiểm soát nhiệt độ và độ 
ẩm

온열지수 chỉ số nóng bức, chỉ số 
nhiệt
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옹벽 tường chắn

와이어 드럼 trống kéo dây

와이어로프 dây cáp bện

와전류 dòng điện xoáy

완성검사 kiểm tra hoàn thành

완전연소 đốt cháy hoàn toàn

완충기 bộ giảm chấn

완충탱크 bình điều áp

왕복동펌프 bơm pittông

외기 không khí bên ngoài

외부 뇌보호시스템 Hệ thống chống sét bên 
ngoài

외부식 후드 phễu hút

외부정보 thông tin bên ngoài
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외인성 천식 hen suyễn dị ứng, hen 
ngoại sinh

외적조건 điều kiện bên ngoài

외함 tủ bọc bên ngoài

외함접지 tiếp địa dạng đóng kín

요관찰자 người cần được theo dõi

요단백 Protein nước tiểu

요당 đường tiết niệu

요비중 trọng lượng riêng

요세포검사 phân tích nước tiểu

요소질소 Nitơ urê

요양급여 quyền lợi chăm sóc y tế

요양기준 Tiêu chuẩn chăm sóc y tế

요양신청 đơn xin điều trị và phục 
hồi chức năng
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요오드 iốt

요오드화메틸 Methyl iodide

요주의자 người cần chăm sóc y tế 
đặc biệt

요중 베타2 마이크로
글로불린

Yobeta 2 Microglobulin

요침사 현미경검사 xét nghiệm vi thể nước 
tiểu

요통 đau thắt lưng

용광로 lò luyện kim

용단작업 hoạt động nung cắt kim 
loại

용선로 lò đứng Cupola

용융온도 nhiệt độ nóng chảy

용적시간 곡선 Đường cong khối lượng - 
thời gian
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용접봉 que hàn

용접봉 홀더 giá đỡ que hàn

용접이음 Mối hàn

용접자세 Tư thế hàn

용접흄 khí/khói hàn

용해 아세틸렌 Axetylen hòa tan

용해기 lò nung chảy

용해탱크 bể nóng chảy

우물통 thùng chắn, thùng nước

운동마비 liệt vận động

운동부하시험 bài kiểm tra tải

운동신경 thần kinh vận động

운동실조 bệnh giảm khả năng thăng 
bằng
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운동지수 chỉ số vận động

운동형태의 기계 
인간계

hệ thống người - máy, giao 
diện người - máy

운반구 cửa vận chuyển

운전지침서 hướng dẫn vận hành

울 hàng rào

워크 레스트 nghỉ ngơi khi làm việc

원동기 năng lượng nguồn

원발성 mang tính nguyên phát

원심기 máy ly tâm

원심분리기 máy tách li tâm

원심펌프 máy bơm ly tâm

원인결과분석 Phân tích nguyên nhân và 
kết quả

원자력안전 an toàn nguyên tử
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원자흡광광도계 máy quang phổ hấp thụ 
nguyên tử

원주속도 vận tốc vòng

원포인트 위험예지
훈련

đào tạo dự đoán rủi ro một 
điểm

원형톱기계 máy cưa đĩa

월톤-베켓 그래티큘 lưới Walton-Beckett 

위상차 현미경 Kính hiển vi tương phản 
pha

위험 nguy hiểm

위험과 운전분석 Phân tích rủi ro và động 
lực

위험기계기구 máy móc nguy hiểm

위험기반검사 kiểm tra dựa trên rủi ro

위험도 rủi ro

위험등급 cấp bậc nguy hiểm
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위험물 chất nguy hiểm

위험물질 vật liệu nguy hiểm

위험상황신고센터 Trung tâm Báo cáo Tình 
huống Rủi ro

위험성 감소 giảm thiểu rủi ro

위험성 관리 quản lý rủi ro

위험성 분석 phân tích rủi ro

위험성 측정 đo lường rủi ro

위험성 평가 đánh giá rủi ro

위험성 평가기법 kỹ thuật đánh giá rủi ro

위험요소 nguy cơ, tác nhân nguy 
hiểm

위험유해업무 công việc độc hại

위험점 điểm tới hạn, điểm nguy 
hiểm
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위험충전부 bộ phận hở nguy hiểm

윈저화 Sự biến đổi thống kê của 
một lô hoặc mẫu bằng cách 
biến đổi các giá trị cực trị.

윈치 tời quay

윌슨병 Bệnh Wilson

윙 서포터 giá đỡ cánh

유기분석 phân tích hữu cơ

유기산 axit hữu cơ

유기염소제 Clo hữu cơ

유기화합물 hợp chất hữu cơ

유기화합물취급 
특별장소

Nơi đặc biệt để xử lý các 
hợp chất hữu cơ

유니버셜(커플링) khớp các đăng

유니온 커플링 sự nối ống
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유도결합 플라즈마 Plasma liên kết cảm ứng

유도결합플라즈마 
분광광도계

máy quang phổ Plasma 
được ghép nối cảm ứng

유도등 đèn báo lối thoát hiểm

유도뢰 sét cảm ứng

유도전동기 động cơ cảm ứng

유도전압 điện áp cảm ứng

유도체화 sự dẫn xuất hóa/ quá trình 
dẫn xuất hóa

유독물 chất độc hại

유동점 điểm rót của chất lỏng

유량계 đồng hồ đo lưu lượng

유량시간곡선 đường cong thời gian dòng 
chảy

유량용적곡선 đường cong thể tích dòng 
chảy
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유럽공동체 사고 
예방지침

Nguyên tắc Phòng ngừa 
Tai nạn của Cộng đồng 
Châu Âu

유럽산업안전보건청 Cơ quan quản lý sức khỏe và 
an toàn lao động Châu Âu

유리섬유 sợi thủy tinh

유리섬유 여과지 giấy lọc sợi thủy tinh

유사노출군 nhóm tiếp xúc tương tự

유산탈수소효소 axit lactic dehydrogenase

유소견자 người có phát hiện bất 
thường

유엔환경계획 Chương trình Môi trường 
Liên hợp quốc

유연성 피팅 khớp nối dẻo

유입계수 hệ số đầu vào

유입방폭 chống cháy nổ máy biến 
áp dầu
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유입변압기 máy biến áp dầu

유전체 chất điện môi

유족급여 quyền lợi của người còn 
sống

유족보상 bồi thường cho người sống 
sót

유즙분비 호르몬 Hormone tiết sữa

유해 mối nguy có hại

유해·위험기계,  
기구

máy móc và thiết bị độc 
hại, nguy hiểm

유해·위험방지  
계획서

bản kế hoạch phòng ngừa 
nguy cơ và rủi ro

유해·위험설비 thiết bị độc hại và nguy 
hiểm

유해·위험성 조사
보고서

Báo cáo điều tra nguy cơ 
và rủi ro

유해·위험성평가 đánh giá mối nguy / rủi ro
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유해·위험작업 công việc độc hại và nguy 
hiểm

유해광선 tia có hại

유해물질 các chất độc hại

유해방사선 bức xạ có hại

유해요인 các yếu tố có hại

유해화학물질배출량 
조사제도

kho phát hành độc hại

유효전력 công suất hữu dụng

은 bạc

음 강도수준 mức cường độ âm thanh

음감쇠 현상 hiện tượng suy giảm âm 
thanh

음력수준 mức công suất âm thanh

음압 수준 mức áp suất âm thanh
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음폐효과, 마스킹 
효과

hiệu ứng mặt nạ, hiệu ứng 
chê lấp (âm thanh)

음향외상성난청  
(소음성난청)

chấn thương do âm thanh

응고점 điểm đông đặc

응급용구 bộ sơ cấp cứu

응급처치 sơ cứu

응축기 tụ điện

의료용 삽입접속기 phích cắm nối dùng cho y 
tế

의료용 전기기기 thiết bị điện dùng cho y tế

의식 ý thức

의식퇴행 hồi quy ý thức

의지적 판단동작 hành động bằng cách 
phán đoán theo hành vi

이관협착 co thắt ống thính giác
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이독성 gây tổn hại thính lực

이동사다리 thang di động

이동식 비계 giàn giáo di động

이동식 크레인 cần trục tự hành

이동전선 dây di động

이동형 등기구 đèn di động

이명 ù tai

이산화티타늄 Titanium dioxide

이상기압 áp suất bất thường

이상기온 nhiệt độ bất thường

이상기체 khí lý tưởng

이상기체법칙 phương trình trạng thái 
khí lý tưởng

이상반응 phản ứng bất thường
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이상상태 điều kiện vận hành bất 
thường

이상위험도 분석 phân tích rủi ro bất 
thường

이상전압 điện áp bất thường

이상징후 dấu hiệu bất thường

이성체 đồng phân

이소부틸알코올 Isobutyl rượu

이소아밀알코올 Isoamyl Alcohol

이소프로필알코올 Rượu isopropyl

이슬점 điểm nhiệt ngưng/ điểm 
sương

이압성 골괴사 bệnh loạn dưỡng xương

이염화에틸렌 Ethylene dichloride

이완 thư giãn
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이완기 혈압 huyết áp tâm trương

이젝타 bơm phụt 

이중시야 song thị, chứng nhìn đôi

이중절연 cách điện kép

이탈(미끄럼) 방지
장치

thiết bị neo tránh bão

이탈리아산업재해
방지협회

Hiệp hội Phòng chống Tai 
nạn Công nghiệp Ý

이학적 소견 quan điểm vật lý

이황화탄소 Carbon disulfide

인간 대 인간 con người với con người

인간공학 công thái học

인간능력측정 đo lường khả năng của con 
người

인간시스템 hệ thống con người
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인간특성 đặc điểm con người

인과모델 Sơ đồ nhân quả

인너팅 làm trơ (hóa học)

인발 kéo dây

인방블록 khuông kéo dây

인버터 biến tần

인버터기동 khởi động biến tần

인사관리와 안전 quản lý nhân sự và an toàn

인산 Axit photphoric

인설(麟屑, 비늘) tỷ lệ

인양전자석 nam châm điện nâng, nam 
châm máy trục

인양전자식 부착크레인 cần cẩu nam châm điện

인양하중 tải trọng nâng
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인입선 dây dẫn

인적손해 thiệt hại về người

인적원인 nguyên nhân con người

인정기준 tiêu chí công nhận

인증 chứng nhận

인체 뢴트겐 당량: 
렘 

Rem: đơn vị liều bức xạ 
tương đương

인체면역결핍 
바이러스

vi rút suy giảm miễn dịch 
ở người

인출 rút tiền

인터록 khóa liên động

인터페이스 giao diện

인하도선 dây thoát sét, dây dẫn 
xuống

인하도체 dây dẫn thoát sét
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인화성물질 vật liệu dễ cháy

인화성액체 chất lỏng dễ cháy

인화점 điểm bắt lửa

일:이십구:삼백 법칙  
(하인리히의 법칙)

Quy luật Heinrich: tam 
giác an toàn (1-29-300)

일과성 허혈발작 cơn thiếu máu cục bộ ngắn hạn

일반건강진단 Khám sức khỏe tổng quát

일본건설노동재해
방지협회

Hiệp hội Phòng chống Tai 
nạn lao động trong Xây 
dựng Nhật Bản

일본국제안전위생
센터

Trung tâm An toàn và Vệ 
sinh Quốc tế Nhật Bản

일본전사적건강 
증진프로그램

chương trình nâng cao sức 
khỏe toàn diện Nhật Bản

일본중앙노동재해
방지협회

Hiệp hội Phòng chống Tai 
nạn Lao động Trung ương 
Nhật Bản
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일사병 say nắng

일산화탄소 carbon monoxide

일산화탄소중독 ngộ độc carbon monoxide

일상보전, 일상점검 bảo trì hàng ngày, kiểm 
tra hàng ngày

일시노동불능 không có khả năng làm 
việc tạm thời

일시보상 bồi thường một lần

일시적 청력손실 mất thính lực tạm thời

일용근로자 công nhân tạm thời, người 
lao động theo ngày

일초량 thể tích khí thở ra trong 
một giây 

임계상태 trạng thái tới hạn

임금 tiền công

임상검사 sự xét nghiệm lâm sàng
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임상진찰 sự chuẩn đoán lâm sàng

임시건강진단 kiểm tra sức khỏe tạm thời

임시작업 lao động tạm thời

임펄스전압 điện áp xung

임피던스 다이어그램 biểu đồ trở kháng

임핀저 ống lấy mẫu khí

입경분포 phân bố cỡ hạt

입자가속장치 máy gia tốc hạt

입자상 물질 vật chất dạng hạt

입자선 chùm hạt 

입출하작업 công việc giao nhận hàng
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자 자

자각증상 các triệu chứng chủ quan

자계 từ trường

자극성 피부염 viêm da kích ứng

자극성물질 chất kích thích

자기방전식 제전기 thiết bị thở độc lập

자기소화성 tự chữa cháy

자기연소성 khả năng tự cháy

자기차단기 bộ ngắt mạch từ tính

자동경보설비 máy cảnh báo tự động

자동경보장치 thiết bị cảnh báo tự động

자동생화학분석기 máy phân tích hóa học tự 
động

자동소화설비 thiết bị cứu hỏa tự động
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자동송급장치 bộ cấp dây tự động

자동이송장치 thiết bị chuyển đổi tự 
động

자동전격방지기 thiết bị chống điện giật

자동혈구계산기 máy đếm huyết cầu tự 
động

자분탐상시험 phương pháp từ nghiệm

자속밀도 độ cảm ứng từ, mật độ từ 
thông

자연발화 đánh lửa tự phát

자외선 tia cực tím

자율신경 dây thần kinh tự chủ

자율안전 an toàn tự nguyện 

자율안전관리  
멤버쉽제도

hệ thống thành viên quản 
lý an toàn tự trị

자일렌 Xylene
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자체검사 kiểm tra an toàn tự 
nguyện

자체검사원 cán bộ kiểm tra an toàn tự 
nguyện

작업 công việc

작업강도 cường độ làm việc

작업경험 kinh nghiệm làm việc

작업관련성 mức độ liên quan đến 
công việc

작업관리 quản lý công việc

작업금지 cấm tác nghiệp

작업동기 động lực làm việc

작업매뉴얼 hướng dẫn vận hành

작업모 mũ bảo hộ lao động

작업발판 nền tảng làm việc
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작업손실 mất việc

작업안전분석 phân tích an toàn công 
việc

작업영역 khu vực làm việc

작업자 실수분석 phân tích lỗi của người lao 
động

작업장 nơi làm việc

작업전환 chuyển đổi công việc

작업중지 ngừng hoạt động

작업중지명령 lệnh dừng công việc

작업지시서 bản chỉ đạo công việc

작업지휘자 người chỉ đạo công việc

작업통로 lối làm việc

작업표준 tiêu chuẩn hoạt động

작업허가 giấy phép lao động
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작업형태 hình thức làm việc

작업환경 môi trường làm việc

작업환경측정 quan trắc môi trường làm 
việc

작업환경측정 정도
관리

kiểm soát chất lượng việc 
đo lường môi trường làm 
việc

잔교 đê

잔기량 phần còn lại

잔기율 tỷ lệ tồn dư

잔류가스 khí dư

잔류전압 điện áp dư

잔류전하 điện tích dư

잔재물 vật liệu thải

잔폐기량 chất thải còn lại
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잠금/표지 Khóa / nắp

잠금장치 thiết bị khóa, hệ thống 
khóa

잠복기 thời gian ủ bệnh

잠수기 thiết bị lặn 

잠수작업 công việc làm việc dưới 
nước 

잠열 nhiệt tiềm ẩn

잠재위험 rủi ro tiềm ẩn

잠함 tàu ngầm, thùng chắn

잠함, 잠수작업 tàu ngầm, hoạt động lặn

잠함공법 
(케이슨 공법)

Phương pháp xây dựng 
tàu ngầm (Phương pháp 
xây dựng Cayson)

장려제도 chính sách khuyến khích

장해보상금 phí bồi thường tai nạn
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재난 thiên tai

재료시험성적서 báo cáo kiểm tra vật liệu

재비기 nồi đun lại

재생불량성 빈혈 bệnh thiếu máu không tái 
tạo

재해 tai nạn, thảm họa

재해빈발자 người thường xuyên gặp 
tai nạn

재해예방 phòng ngừa thảm họa

재해예방전문기관 Cơ quan phòng chống 
thiên tai

재해원인 nguyên nhân tai nạn

재해율 tỉ lệ xảy ra thảm họa

재해코스트 thiệt hại do tai nạn

재해형태 loại tai nạn
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재활 phục hồi chức năng

저나트륨혈증 hạ natri máu

저비용고효율 산재
예방기법

kỹ thuật phòng ngừa tai 
nạn 
nghề nghiệp hiệu quả cao 
với chi phí thấp,

저산소증 thiếu oxy

저압전기설비 thiết bị điện hạ thế

저압탱크 bình áp suất thấp

저온업무 làm việc ở nhiệt độ thấp

저장탱크 bể chứa

저전압보호장치 thiết bị bảo vệ điện áp 
thấp

저항소자 phần tử điện trở

저항온도계 điện trở kế

저휘도 độ sáng thấp
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적성배치 bố trí qua bài thi năng kh-
iếu

적외선분광분석기 máy phân tích quang phổ 
hồng ngoại

적재함 hộp tải

적정한 공기 tình trạng đủ dưỡng khí

적혈구 hồng cầu

적혈구침강속도 tốc độ lắng của tế bào 
máu

전계 điện trường

전광표시 màn hình phát quang điện

전기기계·기구 máy móc và thiết bị điện

전기단선도 sơ đồ điện đơn tuyến

전기로 lò nung điện

전기모선 thanh góp điện



188

산업안전보건한베사전 

전기발광 điện phát quang

전기발파 nổ điện

전기방식 sự bảo vệ ca tốt

전기변환장치 bộ chuyển đổi điện áp

전기식 압력계 đồng hồ đo áp suất điện

전기저항률 điện trở suất

전기적 과도현상 quá độ điện, nhiễu độ điện

전기적 연속성 tính liên tục điện

전기집진기 thiết bị lọc bụi tĩnh điện, 
kết tủa tĩnh điện

전기취급지역 khu xử lý điện

전단기 máy cắt

전도 sự truyền dẫn điện, phát 
máy

전도장해 nhiễu truyền tải điện
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전동공구 dụng cụ điện cầm tay

전동기 động cơ điện

전동식 양중기 xe nâng điện

전력계통 hệ thống điện

전력퓨즈 cầu chì điện

전로 đường điện

전류동작형 회로 
차단기

cầu dao chống rò điện đất

전리 sự ion hóa

전사적 품질관리 kiểm soát chất lượng toàn 
diện

전선관 dây điện

전선로 đường dây điện

전선의 식별표시 kí hiệu quy ước của dây 
điện
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전식 ăn mòn điện phân

전압 điện áp (Vôn)

전압강하 giảm điện áp

전압변동률 Tỷ lệ dao động điện áp

전압불평형 mất cân bằng điện áp

전압인가식 제전기 thiết bị loại bỏ tĩnh điện 
bằng điện áp

전완부 cánh tay

전위강하법 phương pháp đo ba điểm 
(đo điện trở)

전위경도 građien điện thế

전위상승 sự gia tăng của điện thế 
đất

전음성 난청 mất đi thính lực

전자개폐기 công tắc điện từ
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전자볼트 electron vôn

전자식 유량계 đồng hồ đo lưu lượng điện 
từ

전자유도 cảm ứng điện từ

전자접촉기 thiết bị tiếp xúc điện từ

전자파 điện từ trường

전자파 내성 khả năng miễn nhiễm điện 
từ

전자파 적합성 tương thích điện từ

전자파장해(간섭) nhiễu điện từ (giao thoa)

전자포획검출기 cộng kết điện tử

전체환기 thông gió toàn bộ

전체환기장치 hệ thống thông gió tổng

전파장애 rối loạn sóng vô tuyến

전폐형 loại đóng kín hoàn toàn
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절단 hoạt động ép cắt kim loại

절단점 điểm cắt

절단하중 tải trọng phá hủy

절대압력 áp suất tuyệt đối

절리 khớp nối, mối nối, khớp 
xương

절상 gãy xương

절연 sự cách điện

절연내력 độ bền điện môi

절연도체 chất dẫn cách điện

절연방호판 tấm bảo vệ cách nhiệt

절연변압기 biến áp cách điện

절연봉 thanh cách điện

절연부싱 ống lót cách điện
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절연열화 suy giảm cách nhiệt

절연용 방호구 thiết bị bảo vệ dùng để 
cách nhiệt

절연용 보호구 thiết bị bảo vệ cách nhiệt

절연재료 vật liệu cách điện

절연저항 điện trở cách điện

절연저항계 máy đo điện trở cách điện

절연파괴 sự đánh thủng cách điện

절연파괴시험 thử nghiệm sức bền điện 
môi

절연피복 lớp phủ cách điện

절연협조 phối hợp cách điện

절환 개폐기 công tắc chuyển đổi 
nguồn

점도 độ nhớt
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점토 đất sét

점퍼 áo chui đầu

점화버너 đầu đốt đánh lửa

접속기 đầu nối, bộ kết nối

접지 nối đất

접지간선 thanh dẫn tiếp đất

접지개폐기 công tắc nối đất

접지극 điện cực tiếp đất

접지극용도체 dây dẫn điện cực đất

접지도체 dây dẫn nối đất

접지모선(버스바) thanh nối đất

접지설비 thiết bị nối đất

접지용 도체 chất dẫn dùng để nối đất

접지임피던스 trở kháng đất
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접지저항 điện trở nối đất

접지전극선 dây điện cực nối đất

접지측 도체 chất dẫn mặt đất

접지측전선 dây nối đất

접촉방전 phóng điện tiếp xúc

접촉성 피부염 viêm da tiếp xúc

접촉전류 dòng điện tiếp xúc

접촉전압 điện áp tiếp xúc

정격속도 tốc độ định mức

정격용량 công suất định mức

정격전류 dòng điện định mức

정격하중 tải trọng định mức

정기검사 kiểm tra định kỳ

정기교육 giáo dục định kỳ
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정기점검 giám sát định kỳ

정도관리 kiểm soát chất lượng

정량분석 phân tích định lượng

정량적 위험성 평가 đánh giá rủi ro định lượng

정량한계 giới hạn định lượng

정련 tinh luyện

정련기 máy tinh luyện

정렬 sắp xếp

정류 sự cải chính

정밀도 độ chính xác

정밀안전진단 chẩn đoán an toàn chính 
xác

정변위 압축기 áp suất dịch chuyển tích 
cực

정변위 펌프 máy bơm kiểu piston
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정보처리 xử lý thông tin

정비 bảo dưỡng

정상사상 sự việc đáng chú ý

정서안정성 sự ổn định cảm xúc

정설도갱 vòm nóc tiến trước

정성분석 phân tích định tính

정성적 위험성 평가 đánh giá rủi ro định tính

정션박스 hộp đựng mối nối hai 
mạch điện

정신장해 rối loạn tâm thần

정압 áp suất tĩnh

정압기실 buồng áp suất tĩnh

정액검사 kiểm tra tinh dịch

정자감소증 số lượng tinh trùng thấp
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정적파쇄제 chất nghiền tĩnh

정전기 tĩnh điện

정전기대전 điện tích tĩnh điện

정전기방전 phóng điện tĩnh điện

정전기불꽃 phóng tĩnh điện

정전작업 ngừng làm việc do mất 
điện

정확도 độ chính xác

제1선 감독자 người giám sát cấp 1

제1종 분진 bụi cấp 1 (bui cơ bản)

제1차·2차·3차  
산업

các ngành công nghiệp 
thứ 1, 2, 3

제2종분진 bụi loại 2

제3종 분진 bụi loại 3

제동장치 hệ thống phanh
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제련 nóng chảy

제방, 댐 kè, đập

제베크효과 hiệu ứng Seebeck

제빙고 máy làm đá

제안제도 hệ thống đề xuất

제어 스위치 công tắc điều khiển

제어밸브 van điều khiển

제어장비 thiết bị kiểm soát

제어장치 thiết bị điều khiển

제어풍속 kiểm soát tốc độ gió

제어회로 mạch điều khiển

제원표 thông số kỹ thuật

제작기준 tiêu chuẩn sản xuất

제제 dược phẩm
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제조 등의 금지물질 các chất bị cấm sản xuất

제조물책임 trách nhiệm sản phẩm

제진장치 thiết bị chống rung

제트화재 lửa phản lực

제한속도 giới hạn tốc độ

제한전압 điện áp giới hạn

조도 độ sáng

조립도 bản vẽ lắp ráp

조속기 thống đốc

조업기간 thời gian hoạt động

조업중단 ngừng hoạt động, gián 
đoạn hoạt động

조울증 rối loạn lưỡng cực

조장 đội trưởng
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조종석 buồng lái

조짐방사선증후군 các triệu chứng của hội 
chứng bức xạ

조현병 (정신분열증) bệnh tâm thần phân liệt

조혈기계 hệ tạo huyết

조혈기장해 rối loạn tạo máu

조형 đúc

종격동 trung thất

종단속도 tốc độ đầu cuối

종양 khối u

종이재단기 máy cắt giấy

종합안전보건관리 Quản lý tổng thể về an 
toàn và sức khỏe

종합위험관리체제 hệ thống quản lý rủi ro 
toàn diện
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종합재해지수 chỉ số tần suất - mức độ 
nghiêm trọng

좌굴 sự oằn, uốn dọc

죔쇠 khóa cài, móc cài

주관절 khuỷu tay

주동토압 áp lực chủ động của đất

주물 đồ đúc

주민홍보계획 kế hoạch PR cho người dân

주석 kim loại thiếc

주의 CHÚ Ý

주의력 khả năng chú ý

주차용 승강기 thang máy dùng để đậu xe

주파수 tần số

주파수 보정회로 mạch lọc tần số
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주파수 분석기 máy phân tích tần số

주행크레인 
(천장크레인)

cần cẩu trần, cần cẩu trên 
cao

주형조형기 máy ép khuôn

죽상동맥경화증 xơ vữa động mạch

준설 nạo vét

중간관리자 quản lý cấp trung

중간체 chất trung gian

중고령자 trung niên

중국 국가안전생산 
감독 관리총국

Cục quản lý và giám sát an 
toàn công nghiệp Trung 
Quốc

중대사고 위험통제 
(COMAH)

Kiểm soát các Quy định về 
nguy cơ tai nạn chính

중대산업사고 tai nạn lao động lớn

중대재해 thảm họa nghiêm trọng
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중량 분석방법 phương pháp phân tích 
trọng lượng

중량물 취급작업 công việc xử lý vật nặng

중력침강장치 thiết bị/ buồng lắng trọng 
lực

중복설계 thiết kế trùng lặp

중상 trọng thương, vết thương 
nặng

중성점 접지방식 phương pháp nối đất 
trung tính

중소기업 doanh nghiệp vừa và nhỏ

중양자선 Tổ chức từ thiện Zhong-
yang

중이염 viêm tai giữa

중추신경계 Hệ thống thần kinh trung 
ương
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중추신경계장해 rối loạn hệ thần kinh trung 
ương

중하전입자선 chùm hạt tích điện nặng

중합 sự trùng hợp

중합도 mức độ polime hóa

즉각적 생명 및 건강
위협농도

sự nguy hiểm tức thì đến 
đời sống và sức khỏe 

증기 hơi nước

증기보일러 nồi hơi

증기압 áp suất hơi

증기운 폭발 vụ nổ đám mây

증류탑 tháp chưng cất

증발기 thiết bị bay hơi

지각과정 quá trình nhận thức

지게차 xe nâng
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지골단융해증 chứng tiêu xương đầu chi

지그 đồ gá, dẫn khoan

지락 sự rò điện qua đất

지락보호 bảo vệ nối đất

지락사고 sự cố chạm đất

지락전류 dòng điện nối đất

지루성 피부염 viêm da tiết bã

지르코늄과 화합물 Zirconium và các hợp chất

지름길 반응 Phản ứng ngắn mạch

지방간 gan nhiễm mỡ

지보공 ván khuôn cốp pha

지브크레인 cần trục tay quay

지역시료 채취방법 phương pháp thu thập 
mẫu địa phương
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지오티 (GOT) enzim Aspartate transami-
nase

지적확인 đào tạo một điểm

지정측정기관 Tổ chức đo lường được chỉ 
định

지주막하출혈 bệnh xuất huyết dưới 
màng nhện

지중보 dầm móng

지중전선로 đường điện đi ngầm

지질주상도 cột địa chất

지혈점 điểm cầm máu

직격뢰 ánh sáng trực tiếp

직결식 마스크 mặt nạ kết nối trực tiếp

직기, 베틀 khung dệt

직독식기구 thiết bị đọc trực tiếp
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직렬리액터 lò phản ứng nối tiếp

직렬콘덴서 tụ điện dòng

직류전원 nguồn điện một chiều

직무만족 mức độ hài lòng với công 
việc

직무분석 phân tích công việc

직무설계 thiết kế công việc

직무스트레스 căng thẳng trong công 
việc

직무평가 đánh giá công việc

직업건강의,  
산업보건의 

y tế nghề nghiệp

직업병 bệnh nghề nghiệp

직업재활 phục hồi chức năng

직장 quản đốc, đốc công
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직접비 chi phí trực tiếp

직접원인 nguyên nhân trực tiếp

직접채취방법 phương thức thu thập trực 
tiếp

직종상관성 tính tương quan với loại 
hình công việc

진공도 độ chân không

진공접촉기 máy đóng cắt trung thế

진공차단기 máy cắt chân không

진공펌프 bơm chân không

진동 sự dao động

진동가속도레벨 cấp độ gia tốc rung

진동각, 진동감각 cảm giác rung

진동작업 công việc tiếp xúc với sự 
rung
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진동장해 mối nguy hiểm do rung

진전(떨림) chấn động, rung (máy)

진폐정도관리 quản lý chất lượng bệnh 
bụi phổi

진폐정밀진단 chẩn đoán chính xác bệnh 
bụi phổi

진폐증 bệnh bụi phổi

진폭 biên độ

질량검출기 máy dò khối lượng

질량분석계 phương pháp phổ khối 
lượng

질량중위직경 đường kính trung bình 
khối lượng

집수조 bể chứa

집적회로 mạch tích hợp

집전장치 bộ gom dòng điện
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집진장치 thiết bị lọc bụi

쯔쯔가무시병 sốt phát ban bụi rậm

찔림 châm chích

차 차

차광보호구 kính bảo hộ mắt

차단기 áptômát, cầu ngắt điện

차단밸브 van ngắt

차단전류  dòng điện cắt

차량 통행금지 cấm xe cộ lưu thông

차음 cách âm

차폐물 tấm chắn
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착각 sự nhầm lẫn

착오 lỗi

착오적 성격 hành vi bất cẩn, thiếu chú ý

찰과상 vết trầy xước

창상 vết thương

채석작업 công việc khai thác đá

채용시 교육 đào tạo khi tuyển dụng

책임분계점 điểm phân định trách 
nhiệm

척수소뇌변성증 thoái hóa tiểu não cột 
sống

척추고정판 tấm cố định cột sống

척추분리증 thoái hóa đốt sống

척추체전방전위증, 
척추전방전위증 

thoái hóa cột sống
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천공 việc khoan, dùi lỗ

천명 sự thở khò khè

천식 bệnh suyễn

천정 trần nhà

천정크레인 cầu trục trên không

철결핍성 빈혈 thiếu máu do thiếu sắt

철손 thiếu hụt chất sắt

첨가제 chất phụ gia

첩포검사 test áp bì

첩포시험 thử nghiệm miếng đắp

청력 검사기 thính lực kế

청력보존 프로그램 chương trình bảo toàn 
thính giác

청력보호구 bảo vệ thính giác



214

산업안전보건한베사전 

청력역치 ngưỡng nghe

청력장해 khiếm thính

청력정도관리 quản lý chất lượng thính 
giác

청색증 xanh xao

청석면 Amiăng xanh

청소청결 làm sạch

청정실 buồng sạch

청진 sự thính chẩn (nghe bệnh)

체인 dây xích

체인블럭 hệ palăng xích

체인슬링 dây xích treo

체크밸브 van một chiều

체험식 안전교육 đào tạo an toàn theo hình 
thức trải nghiệm
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초기고장 sai hỏng ban đầu

초기사건 sự cố ban đầu

초산 acetic acid

초산 메틸 Metyl axetat

초산 에틸 Etyl axetat

초산 이소부틸 Isobutyl axetat

초산 이소아밀 Isoamyl axetat

초산 이소프로필 Isopropyl axetat

초음파 sóng siêu âm

초음파검사 siêu âm

초음파두께측정기 máy siêu âm đo độ dày

초저전압 điện áp cực thấp

촉매 chất xúc tác

촉진 sự bắt mạch, xem mạch
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총 삼염화물 tổng triclorua

총단백질 tổng số protein

총분진 tổng lượng bụi

총빌리루빈 sắc tố màu da cam  
(C33H36N4O6) ở trong mật, 
máu, nước tiểu, sỏi mật

총콜레스테롤 tổng lượng chất béo

최고노출근로자 người lao động có nguy cơ 
rủi ro nhất

최고노출기준 giới hạn phơi nhiễm cao 
nhất

최고사용압력 áp lực làm việc lớn nhất

최고전압 Vôn

최고표면온도 nhiệt độ bề mặt tối đa

최고허용압력 áp suất vận động tối đa 
cho phép
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최고호기속도 lưu lượng đỉnh

최고호기유량 lưu lượng đỉnh thở ra

최대사용전압 điện áp hoạt động tối đa

최대사용하중 tải trọng làm việc tối đa

최대운전압력 áp lực vận hành lớn nhất

최대운전온도 nhiệt độ hoạt động tối đa

최대하중 tải trọng tối đa

최대허용하중 tải trọng cho phép

최대환기량 lượng khí tối đa

최대환기량 예측치 giá trị ước tính của thông 
gió tối đa, khả năng thở 
tối đa

최소 컷 세트 tập hợp thiết lập tối thiểu

최소반송속도 tốc độ truyền tối thiểu

최소산소농도 nồng độ oxy tối thiểu
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최소점화에너지 năng lượng đánh lửa tối 
thiểu

최소점화전류 dòng điện đánh lửa tối 
thiểu

최소채취시간 thời gian lấy mẫu tối thiểu

최악의 누출시나리오 Kịch bản rò rỉ tồi tệ nhất

최저 연령 độ tuổi tối thiểu

최저점화온도 nhiệt độ đánh lửa tối thiểu

추가지도 교육 đào tạo có giám sát bổ 
sung

추락 tai nạn rơi ngã

추체변연융기 biên đốt sống

추체외로증상 
(파킨슨병)

triệu chứng ngoại tháp 
(bệnh Parkinson)

추출 sự chiết xuất

축동력 công suất trên trục
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축적배압 áp suất ngược tích lũy

축적압력 áp suất tích lũy

충격소음작업 công việc có nhiều tạp 
nhiễu xung

충격파 điện giật

충돌방지장치 thiết bị chống va chạm

충압펌프 bơm bù áp

충전부 các bộ phận có điện

충전탑 chưng cất hấp thụ

취관 mỏ hàn 

취업규칙 nội quy tuyển dụng

취업제한 giới hạn trong công việc

측면방전 bắn tia lửa mặt bên

측방형후드 lỗ chụp hút khói
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치근막염 viêm nha chu

치명도 đòn chí mạng, đòn quyết 
định

치아부식증 chứng mòn răng

치은염 viêm nướu

치주농양 bệnh nha chu

치환 sự thanh lọc

침강분리기 máy tách cặn

침식 ăn mòn

침액파이프 ống ngâm

침투성 sự thấm, sự thấm qua, sự 
ngắm qua, sự thẩm thấu
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카 카

카드뮴 및 그 화합물 Cadmium và các hợp chất 
của nó

카르복시헤모글로빈 Carboxyhemoglobin

카운슬링 tư vấn, khuyến cáo

카운터 웨이트 đối trọng

칸델라 Candela

캐나다표준협회 Hiệp hội tiêu chuẩn Cana-
da

캐리어 vận chuyển

캡타이어 케이블 cáp Cabtyre

커플링 khớp nối

컨버터 bộ chuyển đổi

컨베이어 băng tải
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컬럼 cột

컴파운드 게이지 máy đo tổng hợp

컴퓨터단말기 thiết bị kết nối máy tính

컷아웃 스위치 công tắc ngắt mạch

케노트론 điốt chỉnh lưu kenotron

케이블 글랜드 tuyến cáp

케이블 크레인 cẩu cáp

케이블 헤드 đầu cáp

케이지 lồng

케틀 lò hơi công nghiệp

코로나방전 sự phóng điện hoa

코발트 및 그 무기
화합물

Coban và các hợp chất vô 
cơ của nó

코샤자율안전클럽 Câu lạc bộ an toàn tự trị 
Kosha
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코일 cuộn dây

코프로포르피린 coproporphyrin

콘덴서 tụ điện

콘센트 ổ cắm điện

콘크리트파쇄기 máy nghiền bê tông

콜레스테롤 cholesterol

콜린에스테라제 cholinesterase

콤비네이션 스타터 bộ khởi động hệ thống 
chân không

콤파운드 hợp chất

큐비클 buồng ngăn

크램프 메타 đồng hồ đo điện

크레아티닌 Creatinine

크레인 cần trục
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크레인 거더 cầu trục dầm

크레인 하중시험 thử tải cần trục

크레졸 thuốc sát trùng crezol

크롬과 그 무기화
합물

Crom và các hợp chất vô 
cơ của nó

크롬광 quặng crom

크롬산 아연 Kẽm cromat

크리프 hiện tượng từ biến (rão)

크리프파괴 biến dạng rão phá hủy

클래딩 lớp sơn phủ

클램프 kẹp

클러치 ly hợp

클레임 yêu sách, yêu cầu

클로로벤젠 chlorobenzene
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클린사업 Dự án làm sạch môi trường 
làm việc

클립 kẹp

키 chìa khóa

킬드강 thép carbon chết, thép 
khử oxy

킬레이트제 phức chất vòng càng

킹크 đường gấp khúc

타 타

타발 công đoạn đột dập 

타운젠트 방전 sự phóng điện Townsend

타워크레인 cẩu tháp
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타이건 튜브 ống tygon

타임래그 sự đánh lửa muộn

타진 nhạc cụ gõ

탄성압력계 áp kế lò xo

탄소강 thép carbon

탄소강관 ống thép cacbon

탄저병 bệnh than

탄화수소 hiđrocacbon

탄화현상 hiện tượng cacbon hóa

탈수 sự mất nước

탈이온수 nước khử ion

탈장 thoát vị

탈지 sự tách béo

탈착 sự giải hấp
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탐촉자 đầu thăm dò tiếp xúc

탑 tòa tháp

탑승교 cầu lên máy bay

탑승금지 cấm sử dụng (máy móc, 
thiết bị) 

태도 thái độ

태도측정 bảng khảo sát thái độ

태선화 bệnh đài tiễn hóa, hằn cổ 
trâu

태핑 taro, đục tháo lỗ

태핑검사 sự thử tiếng kêu, thử bằng 
gỗ

탱크로리 xe bồn chứa

터널 đường hầm

터널 거푸집 동바리 ván khuôn đường hầm
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터널 보링기 máy đào hầm

터널굴착공법 phương pháp đào đường 
hầm

터널지보공 vì (chống) đường hầm

터빈로터 Rôto tuabin

터치 앤 콜 nhấn nút và gọi 

터파기 máy đào đất

텀블러 스위치 công tắc cần bật, công tắc 
bập bênh

텅스텐 kim loại vonfram

테스토스테론 hormon tình dục nam

테일풀리 ròng rọc đuôi

테트라하이드로퓨란 dung môi THF

텔레스코픽 케이지 lồng kính thiên văn

토사붕괴 sự sụp đất
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토압 áp lực đẩy của đất

토의식 안전교육 đào tạo an toàn theo hình 
thức thảo luận

토질시험 kiểm tra đất

토질조사 khảo sát thổ nhưỡng

토출압력 áp lực bơm

톨루엔 toluen

톨루엔-2, 4-디이소
시아네이트

Toluen-2, 4-diisocyanat

톨루엔-2, 6-디이소
시아네이트

Toluen-2, 6-diisocyanat

통각 cảm giác đau

통기관 ống thông gió

통기밸브 van thông hơi

통기설비 cơ sở vật chất thông gió
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통나무비계 hệ giàn giáo bằng gỗ

통로 lối đi bộ

통로점검 kiểm tra thông hành

통전 sự cấp điện

통전금지 Cấm dẫn điện

통풍 bệnh thống phong

통형퓨즈 cầu chì hình ống

퇴행성 관절염 viêm khớp thoái hóa

퇴행성척추증 biến dạng thoái hóa đốt 
sống

투광기 hệ thống chiếu sáng

투베르쿨린 반응검사 thử nghiệm phản ứng lao

툴박스 미팅 
(TBM, 위험예지훈련)

đào tạo dự báo rủi ro TBM

트랙 크레인 cần cẩu bánh xích
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트랙터 máy kéo

트랙터 셔블 máy kéo đào đất

트러블 슈팅 xử lý sự cố

트레모라이트 Tremolite

트레미 ống đổ bê tông

트레일러 xe moóc, toa moóc

트렌치 컷 sự đào rãnh, đào hào

트로프 máng

트롤리 xe đẩy

트롤리 컨베이어 băng tải xe đẩy

트롤리 프레임 khung xe đẩy

트리글리세라이드 chất béo trung tính

트리아세틴 시약 thuốc thử triacetin

트리에틸아민 Trietylamin
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트리클로로 아세트산 Axit trichloroacetic

트리클로로메탄 Trichloromethane

트리클로로에틸렌 Trichloroethylene

특별고압 áp suất cao đặc biệt

특별교육 giáo dục đặc biệt

특별점검 kiểm tra đặc biệt

특수화학설비 cơ sở hóa chất đặc biệt

특정고압가스 khí áp suất cao cụ thể

팀파노메트리검사 kiểm tra đo huyết áp

파 파

파견근로자 lao động được phái cử
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파과 sự đột phá

파라-니트로아닐린 Para-nitroaniline

파라-니트로클로로
벤젠

Para-nitrochlorobenzene

파쇄기 máy nghiền

파열판 đĩa nổ

파워셔블 xẻng điện

파이널 리미트 스위치 công tắc hành trình cuối

파이프 서포트 giá đỡ ống

파일럿 램프 đèn hoa tiêu

파일럿 조작형  
안전밸브

van an toàn vận hành thí 
điểm

파장 bước sóng

파킨슨 병 bệnh Parkinson

파킨슨 증후군 Hội chứng Parkinson
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판상석회화 tấm chụp màng phổi

패널토의 thảo luận nhóm

팬 quạt máy

팽진(膨疹) nổi mề đay

퍼클로로에틸렌 Perchloroethylene

퍼프 sự phồng rộp

펌프 máy bơm

페놀 phenol

페닐글리옥실산 Axit phenylglyoxylic

페일 세이프 
(고장 시 안전)

thiết kế tự an toàn

펜던트 스위치 công tắc treo

펜타클로로페놀 Pentachlorophenol

편조전선 dây tết, dây bện
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편하중 tải trọng lệch tâm

평로 lò nung lộ thiên

평삭기 máy bào, máy san phẳng

평형추 vòng cân bằng

폐 과팽창 증후군 hội chứng giãn nở phổi

폐기능 검사 kiểm tra chức năng phổi

폐기종 phập phồng

폐부종 phù phổi

폐성심 bệnh tim phổi

폐쇄된 배관계통 hệ thống đường ống kín

폐쇄배전반 bảng chuyển mạch dạng 
đóng

폐쇄형 외함 tủ chia điện dạng đóng

폐수종 phù phổi
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폐암 ung thư phổi

폐활량 dung tích phổi

폐활량계 máy đo xoắn ốc

포럼 diễn đàn

포름알데히드 Formaldehyde

포스겐 Phosgene

포스터 áp phích

포스핀 Phốt pho

포위식 후드 mui xe dạng đóng

포장기계 máy đóng gói

포종탑 tháp hấp thụ khí thải

포크 nĩa nâng

포화액체 chất lỏng bão hòa

포화증기압 áp suất hơi bão hòa



237

Từ điển Hàn Việt về Sức khỏe và An toàn lao động

폭굉 kích nổ

폭목 ván giàn giáo

폭발 nổ

폭발구 áo phòng nổ, lỗ phòng nổ

폭발등급 cấp độ nổ

폭발성 Nổ

폭발성물질 Vật liệu nổ

폭발억제장치 Thiết bị kiểm soát nổ

폭발위험분위기 môi trường dễ bị nổ

폭발위험장소 nơi có nguy cơ nổ

폭발위험장소 구분도 bản đồ phân loại khu vực 
có nguy cơ cháy nổ

폭발지수 chỉ số nổ

폭발파 xung nổ
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폭발하한계 giới hạn nổ dưới

폭발한계 Giới hạn nổ

폭발효율 hiệu suất nổ

폭설 tuyết rơi dày, bão tuyết

폭연 sự bùng cháy

폭주반응 sự chạy trốn nhiệt

폭풍 bão 

폰 Phôn (đơn vị âm lượng)

폴리클로리네이티드
터페닐

Polychlorinated terphenyl

폼 소화설비 thiết bị chữa cháy bằng 
bọt

폼헤드 đầu phun bọt sủi khí chữa 
cháy

표면저항 điện trở suất bề mặt
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표백분 bột tẩy trắng

표시제도 hệ thống chỉ dẫn

표어 khẩu hiệu

표적장기 cơ quan đích

표준공기 không khí tiêu chuẩn

표준물첨가법 Phương pháp bổ sung 
nước tiêu chuẩn

표준산업분류 phân loại công nghiệp tiêu 
chuẩn

표준안전작업 công việc an toàn tiêu 
chuẩn

표준오차 lỗi tiêu chuẩn

표준용액 giải pháp chuẩn

표준조도 độ rọi tiêu chuẩn

표준편차 độ lệch chuẩn
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표준화 tiêu chuẩn hóa

표지 kí hiệu, dấu hiệu, biển báo

푸시풀형 환기장치 hệ thống thông gió đẩy 
kéo

풀 프루프 hệ thống bảo vệ tối đa

풀리 puli (truyền động)

풍속계 máy đo gió, phong tốc kế

풍전압 áp lực tổng gió

풍정압 áp lực tĩnh gió

풍진 bệnh sởi Đức

퓨즈 cầu chì

프레스 máy đột dập

프로빗 분석법 phương pháp phân tích 
probit

프로필렌이민 Propyleneimine
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프탈릭 언하이드
라이드

Anhydrit phthalic

플라스틱 nhựa dẻo

플라이휠 bánh đà

플래시오버(순발연소) sự cháy lan rộng

플래시화재 sự cháy nhanh

플랜지 mặt bích, mép bích

플러그 phích cắm

플러그 용접 mối hàn bít

플러그 인 스위치 phích cắm công tắc

플러그 퓨즈 cầu chì phích cắm

플러그 흐름반응기 lò phản ứng dòng chảy 
cắm

플러싱 sự phun, xối rửa

플레넘 hệ thống thông gió vào
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플레어 스택 đuốc đốt (của giàn khoan)

피난시설 thiết bị trú ẩn

피드백 phản hồi

피드백 제어 kiểm soát thông tin phản 
hồi

피로 mệt mỏi

피로파괴 sự đứt gãy do mỏi

피뢰기 cột chống sét

피뢰도선 dây chống sét

피뢰설비 cơ sở vật chất chống sét

피뢰접지 tiếp đất chống sét

피뢰침 dây thụ lôi

피리딘 Pyridin (C5H5N)

피복도체 chất dẫn có vỏ bọc
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피부보호용도포제 chất phủ bảo vệ da

피토관 ống Pitô (đo lưu lượng)

피트 hầm mỏ, hốc, hố đào

피트, 발작, 경련 cơn co giật (động kinh)

피티박스 hộp biến áp điện

피피엠 phần triệu

피하기종 tràn khí dưới da trầm 
trọng

핀 ghim

핀란드국립산업
보건안전원

Viện An toàn và Sức khỏe 
Nghề nghiệp Quốc gia 
Phần Lan

필렛용접 mối hàn góc

핍뇨 chứng giảm niệu
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하 하

하강유로 ống thải, ống xả

하이드라진 Hydrazine

하인리히 Herbert William Heinrich

하전입자 hạt tích điện

하중시험 thử tải

하청 hợp đồng thầu phụ

학교안전 an toàn trường học

한계치 giá trị ngưỡng

한국가스안전공사 Tổng công ty An toàn Khí 
đốt Hàn Quốc

한국건설가설협회 Hiệp hội xây dựng công 
trình phụ tạm Hàn Quốc

한국건설경영협회 Hội đồng Kinh tế Xây dựng 
Hàn Quốc
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한국건설안전기술
협회

Hiệp hội Công nghệ An 
toàn Xây dựng Hàn Quốc

한국경영자총협회 Hiệp hội nhà tuyển dụng 
Hàn Quốc

한국보호구협회 Hiệp hội Dự trữ Hàn Quốc

한국산업간호협회 Hiệp hội Điều dưỡng Công 
nghiệp Hàn Quốc

한국산업안전공단 Cơ quan An toàn và Sức 
khỏe Nghề nghiệp Hàn 
Quốc

한국산업안전공단 
기술기준

Tiêu chuẩn kỹ thuật của 
Cơ quan An toàn và 
Sức khỏe Nghề nghiệp 
Hàn Quốc

한국산업위생학회 Hiệp hội vệ sinh công ng-
hiệp Hàn Quốc

한국산재노동자협회 Hiệp hội công nhân công 
nghiệp Hàn Quốc
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한국승강기안전센터 Trung tâm An toàn Thang 
máy Hàn Quốc

한국안전기술협회 Hiệp hội Công nghệ An 
toàn Hàn Quốc

한국안전학회 Hiệp hội An toàn Công ng-
hiệp

한국전기안전공사 Tổng công ty An toàn Điện 
Hàn Quốc

한국표준산업분류 phân loại ngành tiêu 
chuẩn Hàn Quốc

한랭작업 làm việc trong không khí 
lạnh

한랭작업장소 nơi làm việc lạnh

한류 리액터 lò phản ứng giới hạn dòng 
điện

한류 퓨즈 cầu chì giới hạn dòng điện

한시요소 độ trễ thời gian
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함수 chức năng

함수량 hàm lượng nước

합병증 sự phức tạp

합성 수지관 ống nhựa tổng hợp

합성섬유 sợi tổng hợp

합성수지 nhựa tổng hợp

항발기 trình điều khiển cọc, máy 
đóng cọc

항원 kháng nguyên

항체 kháng thể

항타기 máy (búa) đóng cọc

해리성동맥류 phình mạch tách

해지장치 chốt, then cài

해치 빔 cốp pha chống đỡ cửa hầm
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해치 커버 nắp hầm

해치보드 hầm tàu

행정관리 quản lý hành chính

행정길이 chiều dài hành trình, chiều 
dài khoảng chạy

향류 ngược dòng

허가 sự cho phép

허브 thảo mộc

허용구속기간 thời gian roto bị khóa cho 
phép

허용농도 상한치 giới hạn trên của nồng độ 
cho phép

허용농도 하한치 giới hạn dưới của nồng độ 
cho phép

허용소비량 mức tiêu thụ cho phép

허용오차 sai số cho phép



249

Từ điển Hàn Việt về Sức khỏe và An toàn lao động

허용응력 ứng suất cho phép

허용전류 dòng điện cho phép

허혈성 심질환 bệnh tim thiếu máu cục 
bộ

헤드 가드 mũ bảo vệ đầu

헤드 풀리 puli dầu

헤모글로빈 hồng cầu

헥사메틸렌 디이소 
시아네이트

Hexametylen diisocyanat

헥산 Hexane

헬멧식 잠수기 thiết bị lặn kiểu mũ bảo 
hiểm

헵탄 Heptane

현미경 kính hiển vi

현장안전교육 
(직장 내 교육)

đào tạo tại chỗ
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현탁액 sự treo, hệ thống treo

현훈(眩暈, 현기증) sự chóng mặt, hoa mắt

혈구용적치 khối lượng tế bào máu

혈뇨 chứng huyết niệu  
(đi tiểu ra máu)

혈소판감소증 giảm tiểu cầu

혈소판수 số lượng tiểu cầu

혈압 huyết áp

혈청지피티 chỉ số men gan

협심증 đau thắt ngực

협착 điểm chèn, ép

형 단조기 máy rèn khuôn

형광 투시 phép nghiệm hùynh 
quang

형광검출기 máy dò huỳnh quang
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형광분광광도계 máy quang phổ huỳnh 
quang

형식검정 giấy chứng nhận hợp 
chuẩn

호기 không khí bốc hơi

호기폐활량 dung tích sống thở ra 

호손실험 Thí nghiệm Hawthorn

호스마스크 mặt nạ ống

호스밴드 ban nhạc ống

호스클립 ống kẹp

호이스트 vận thăng

호퍼 phễu, gàu xếp liệu

호흡곤란 suy hô hấp, khó thở

호흡기계 hệ hô hấp
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호흡기보호프로그램 chương trình bảo vệ 
đường hô hấp

호흡성분진 bụi đường hô hấp

호흡용보호구 bảo vệ đường hô hấp

호흡위치 vùng có thể hít thở

혼수 hôn mê

혼합기 máy trộn

혼합성 난청 khiếm thính hỗn hợp

홍반 ban đỏ

홍역 bệnh sởi

화구 cửa lò

화기금지 cấm lửa

화상 đốt, nung

화염감지기 cảm biến cháy
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화염검출기 thiết bị cảm biến lửa

화염방지기 thiết bị dập lửa

화염전파속도 tốc độ lan truyền ngọn lửa

화재등급 phân loại đám cháy

화재폭발지수
(F&EI)

chỉ số cháy và nổ

화재하중 sức cháy

화학물질 chất hóa học

화학물질 과민증 chứng quá nhạy cảm với 
hoá chất

화학물질안전보건
센터

Trung tâm Y tế và An toàn 
Hóa chất

화학물질안전보건
연구센터

Trung tâm Nghiên cứu Sức 
khỏe và An toàn Hóa chất

화학물질유해성조사 điều tra về tính độc hại 
của hóa chất
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화학반응 phản ứng hóa học

화학설비 thiết bị hoá học

화학성 폐렴 viêm phổi do hóa chất

확동클러치 khớp trục cứng

확률오차 sai số xác suất

확산기능검사 kiểm tra chức năng khu-
ếch tán

환경·안전·보건 Môi trường, an toàn và sức 
khỏe

환기 hệ thống làm thông gió, 
phương pháp làm thông 
gió (căn phòng, toà nhà..)

환기가 충분한 장소 nơi có đủ sự thông gió

환기예비율 tỷ lệ dự trữ thông gió

환기장치 thiết bị thông gió

환기지수 chỉ số thông gió
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환류비 hệ số hồi lưu

활동적 성향 xu hướng hoạt động

활선작업 làm việc trực tiếp

활성탄 than hoạt tính

활성탄관 ống than hoạt tính

활성화에너지 năng lượng hoạt hóa

활액낭염 viêm bao hoạt dịch

황달 vàng da

황린성냥 diêm phốt pho vàng

황산 Axit sunfuric

황산 디메틸 Dimetyl sunfat

황산화물 Ôxít lưu huỳnh

황체형성호르몬 hormone tạo hoàng thể

황화수소 Hydro sunfua
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회귀성 경향 xu hướng thoái lui

회로도 sơ đồ mạch

회분식 반응기 lò phản ứng hàng loạt

회분식공정 quy trình sản xuất theo đợt, xử 
lý trên máy tính mà không cần 
tương tác của người dùng cuối 
hoặc có thể lên lịch chạy khi 
tài nguyên cho phép

회수설비 thiết bị thu hồi

회전기계 thiết bị có tính xoay 

회전축 trục quay 

회화방해도 mức giao thoa giọng nói

후각피로 mệt mỏi mùi

후강 전선관 ống thép luồn dây điện 
đen loại dày

후드 chụp hút, mui xe
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후드유입손실 thất thoát lưu lượng hút

후비보호 bảo vệ thứ cấp

후천성면역결핍증 chứng suy giảm miễn dịch

훅 cái ngoạm, cái móc

훈소 sự cháy âm ỉ

훈증 sự hun khói

훼일러 클로즈 cơ cấu tự đóng khi có lỗi

휘발성 유기화합물 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

휘발성 콜타르피치 dầu nhựa than đá dễ bay 
hơi

휠 크레인 cần trục bánh lốp

휴게시설 phòng nghỉ ngơi

휴대용 연삭기 máy mài cầm tay

휴업재해 tai nạn dẫn đến nghỉ làm
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흄 khí thải

흉곽성분진 khối lượng bụi ngoại lồng 
ngực

흉막염 viêm màng phổi

흑구온도 nhiệt độ cầu

흙막이 지보공 thổ canh

흡광광도 분석법 phương pháp phân tích độ 
hấp thụ

흡기 폐활량 dung tích phổi hô hấp

흡수액 dung dịch hấp thu

흡수탑 tháp hấp thụ

흡음 vấp thụ âm thanh

흡음재 vật liệu hấp thụ âm thanh

흡입독성 độc tính khi hít phải

흡입성분진 bụi dễ hít phải
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흡착 sự hấp phụ

희석환기 thông gió pha loãng

히빙 sự trương nở, ép thoát, 
nâng lên

히트 트레이싱 hệ thống gia nhiệt

기타

%임피던스 % trở kháng

2차-부탄올 Butanol thứ cấp

3Ds chỉ công việc nguy hiểm, 
khó khăn và độc hại

3E 3E: kỹ thuật, giáo dục, 
thực hiện
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3권선 변압기 máy biến áp 3 pha

3로 스위치 chuyển mạch 3 đường

3선 결선도 sơ đồ kết nối 3 dây

4-니트로디페닐 4-nitrodiphenyl

6가 크롬 Crom hóa trị VI

AAS máy quang phổ hấp thụ 
nguyên tử

ACB bộ ngắt mạch bằng khí 
nén

ACSR (강심 알루
미늄 연선)

dây dẫn nhôm lõi thép

As-built drawing 
(준공도)

bản vẽ hoàn công

A형 간염 viêm gan A

A형 간염 검사 xét nghiệm viêm gan A
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BLLRS Hệ thống tham chiếu 
phòng thí nghiệm chì 
trong máu

BTPS nhiệt độ và áp suất bão 
hòa của cơ thể

BVQI국제인증 Chứng nhận quốc tế BVQI

B형 간염 bệnh viêm gan B

B형 간염 C항체 kháng thể viêm gan B C

B형 간염 e항원 kháng nguyên e viêm gan 
B

CAUTION THẬN TRỌNG

CCA CCA

CCPS(화학공장 
위험관리실)

CCPS (Văn phòng Quản lý Rủi 
ro Nhà máy Hóa chất)

CE마크 dấu CE

CPQRA (화학공정 
정량적 위험분석)

CPQRA (phân tích định 
lượng chuỗi hóa học)
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CSO trưởng phòng an ninh

C형간염 bệnh viêm gan C

EHS EHS: môi trường, sức 
khỏe, an toàn

EMC EMC

EMS EMS - khả năng miễn 
nhiễm điện từ

F-N 커브 đường cong tần số-số 
lượng

H-형강 thép chữ H

ICP ICP

IEC Ủy ban kỹ thuật điện quốc 
tế

IEEE IEEE

ILO권고 Khuyến nghị của ILO

ILO조약 Hiệp ước ILO
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INRS 
(프랑스 산업안전
보건연구원)

INRS (Viện An toàn và Sức 
khỏe nghề nghiệp của 
Pháp)

IPCS 
(국제화학물질안전
계획단)

IPCS (Nhóm Lập kế hoạch 
An toàn Vật liệu Hóa chất 
Quốc tế)

IP등급 cấp độ IP

ISBL ISBL

ISO 
(국제표준화기구)

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa Quốc tế)

IT계통 hệ thống Công nghệ thông 
tin

KVA đơn vị công suất dòng điện 
KVA

KW KW

LC50 LC50

LCMS sắc ký lỏng - khối phổ
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LDL 콜레스테롤 Cholesterol LDL

LPG LPG

MI케이블 Cáp MI

OCA phân tích hệ quả ngoại vi

OFF-JT 
(직장 외 교육)

đào tạo ngoài công việc

OHSMS Hệ thống Quản lí An toàn 
Sức khỏe Lao động

OSBL  cơ sở vật chất phụ trợ

OVERFLOW(넘침) chảy tràn, quá tải

PC bê tông dự ứng lực, bê 
tông ứng lực trước

PEN 도체 chất dẫn PEN

RC chăm sóc có trách nhiệm

RTO, 축열식 연소
산화장치

tái tạo nhiệt oxidizer, oxy 
hóa nhiệt tái tạo
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STOP기법 kỹ thuật giám sát 
huấn luyện an toàn

UL마크 dấu chứng nhận UL

X-ray 회절계 máy đo nhiễu xạ tia X

X이론 Lý thuyết X

Y이론 lý thuyết quản trị nhân sự 
Y
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